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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Malassezia                             ộ                             

  ê               ộ            ó    Nă  1853  R                          

                  ê          ổ                      Đế   ă  1874  

Ma     z  ặ   ê  là Malassezia furfur  H               ê   ặ                  

 ặ                     ê                Malassezia     14             ó  

M. globosa, M. furfur, M. sympodialis         ặ        N     Malassezia có 

     ặ         ứ    ổ                       ù                            [1]. 

B         ê        ế  Malassezia                     ê            ê        

       ê                  ế                      ..  G           ă           

   ề             Malassezia                           ộ                

     ộ                       ế  [2].  

L                           ặ     ổ   ế             ê    ế        ặ       

  ữ    ù    ó                    ó         ế  18%       ,  ù              

   ế  0 5%        [3]  Că      ê       ế     M. globosa      ê   Mặ   ù 

                      ế                               ề               

                       ộ                   X                      ộ       

chính xác               ê             tìm nguyê                    ộ      

        loài                    kháng       ừ  ó                  ề      

                       P         Malassezia                     ó    ề     

         :         w                ế                       PCR               

T      ó                     Malassezia              ử  ụ        ộ  ”tiêu 

          ”      ẳ         ă      ê            T      ê                

                                                    ề        ặ        ó    

                      ỷ      ù      T   V    N     ộ                      

         ụ                       ế   ằ             KOH 20%              
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              Malassezia  T      ê           ó                           

               ê     ề               ó                     ó   T   B    

     D       T                     ê                       ụ                 

                          ó       ế     PCR sequencing              

Malassezia. 

Đ ề                 ằ   ụ      : (1) ứ    ế                        (2) 

             ứ    (3)                    . Kháng sinh kháng       ó   z    

       ó         z            z               z         ữ                   . 

P         ề       ó                                 ặ            T         

        ụ               ổ                           ó         ó      ặ       

 ộ        ề        :      ứ                   ỗ         ề                    

U                                             ó                 ặ       

                     ế    ứ   ă                                           

          ề   ử               [4]. 

D           ó           ê   ứ                      ề  ă      ê      

  ế                  Malassezia                ụ                         

và   ề                                          ế        ề    : “Xác định 

Malassezia trong bệnh lang ben và hiệu quả điều trị bằng thuốc kháng 

nấm nhóm azole”      ụ    ê :  

1. Xác định các loài Malassezia gây bệnh lang ben tại Bệnh viện Da liễu 

Trung ương từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016 

2. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh lang ben bằng thuốc kháng nấm 

nhóm azole 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN 

1.1. Nấm Malassezia  

1.1.1. Vài nét lịch sử  

Nă  1853  R                                           ổ            

           ặ   ê     Microsporum furfur. Đế   ă  1874  Malassez           

                            ữ    ế                 ặ       ụ                

       ó   ề                                                         ế   ụ  

(         ”      ”    ”       ê ”)   ặ   ê     Malassezia  furfur. Từ   ữ        

  ế                         ằ   Malassezia                      Pityrosporum 

            Bằ                 ứ         G                             

    P. orbiculare và P. ovale, F          J  ũ                           

                P. orbiculare [5]. N                  Malassezia               

                                            ó      ữ     ế   ổ             

                         . Hai loài P. orbiculare và P. ovale               

   ộ      Malassezia       ê           M. furfur [5]. 

K              ê                ũ                              các nghiên 

 ứ       ứ                           Malassezia  ề              ê           

                   ứ                         [6]. Nă  1995-1996  ứ    ụ   

                                    ử                   ộ                    ụ 

   ộ          ặ   ê           Malassezia spp. [7]  Nă  2004                   

N    B            ộ             : M. dermatis và M. japonica           ừ 

        ổ                ê            [8],[9]; M. yamatoensis  ừ         ổ     

      ê             ù                               [10]  Mộ            ụ 

   ộ                  ừ     ộ        ó      ă                           ũ   

              : M. nana [11], M. caparae, M. equina [12], M. cuniculi [13]. Và 
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     ế       ổ           Malassezia         ă             ê      14         

1.1.2. Đặc điểm nấm Malassezia  

Malassezia spp.               ộ        trên da           ộ       máu 

nóng  N                           Malassezia  ó                            

     ế                  ề                                         ê     

       ê               ê                  ế               

Bảng 1.1. Đặc điểm chung của nấm Malassezia 

Đặc điểm Nội dung 

Phân loại 

khoa học 

T  ộ  ngành Basidomycota, phân ngành Ustilaginomycotina, 

    Exobasidomycetes,  ộ Malasseziales,    Malasseziacae 

Cấu trúc Đ         ó            

Hình dạng 
H           ặ            ụ          ă   ộ                   

     ặ             ặ               

Kích 

thƣớc 

D    ộ    ừ 3-10                             10            

         

Khả năng 

thích nghi 

+ T                               

+ T                ê     ê                          ứ        

                              

Sinh sản 

S                              ứ            K        ử      

                          ế                               

       ê                              

Các loài 

Có 14      Malassezia    ê               ộ               ó 3 

      ặ     ề          M. globosa, M. sympodialis, M. furfur 

[14],[15],[1]. 
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Hình 1.1. Siêu cấu trúc của nấm: M. furfur (a,b), M. globosa (c,d,e,f) [16] 

1.1.3. Vai trò của Malassezia trong bệnh da 

T ê                    Malassezia                      ử  ụ        

                  ế                                               K    ặ  

  ề                                                       ộ    

 

Hình 1.2. Cơ chế gây bệnh của Malassezia [3] 
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T    ộ                                     : ( )  ó                     

  ; ( )      ộ     ứ   ă    ế                 ế           ổ                  

  ; ( )                        ê          ứ                      (           

  ê        ); ( )                ứ                      (             êm da 

      ); ( )             ế       ê                       (             ê  

nang lông) [17]. 

N   Malassezia             ằ                       z         ă   

              8                3                    [15]  N ữ     z       

tham gia vào quá trình      phân axit béo trung tính thành                gây 

ra các      ứ               ế                               ê   Đ          

 ổ        ộ           ó                                        ộ   thông qua 

      ụ                 (A  )              ế                 [17], [18]...Ngoài 

ra, Malassezia                 ộ                                ứ        

              ụ                :                          z    (ICZ)  D   ó  

 ó         ế       ằ   Malassezia   ề   ă                  [18], [19], [20]. 

Nă  1988  C         S  ö                    35%                        ó 

                  ó 79 2%                  Malassezia spp. [21]. Nă  

2013  M        P         ứ        A    ó                                

           ế                  Malassezia      ó      ă             ổ      

      ộ                                        ê     [19].  

Mặ               luôn tìm cách kháng l i Malassezia           ế b o v : 

Mi n d ch d ch th  và mi n d ch tế bào [22]  T         ứng mi n d ch qua 

trung gian tế      HR A      (1994)                   ổi ch  s  CD4/CD8 và 

kh   ă   ức chế s  di chuy n b ch c u. Kết qu  cho th y, ch  s  CD4/CD8 

không có s  khác bi t giữ      i kh e m           i b                    

 ó       ổi       i viêm da d u (ch  s  2/1       i kh e m nh và 0,6/2,8   

    i viêm da d u) [23]. Khi tìm hi u m i quan h  giữa kháng nguyên là 

Malassezia v i kháng th , các tác gi  th y rằng có s  xu t hi n ph n ứng 
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mi n d ch chéo giữa các hình thái tế bào n m men và n m s i. Do v y cho dù 

kháng nguyên Malassezia có là pha men hay pha s i v n chung một lo i 

kháng th  trong huyết thanh b nh nhân lang ben [22]. 

1.1.4. Một số bệnh lý do nấm Malassezia  

1.1.4.1. Bệnh lang ben  

 (X    ụ  1 2) 

1.1.4.2. Viêm da dầu 

V ê         (S          D          - SD)                            

 ặ   B         ế      ẻ            ổ              ộ   ổ        50       ặ  

   ề       ữ [24]  B     ặ                                 ứ             ó   

              ù      ề     ế           ộ  :                     ũ         

                                        ù               ứ    ù     ê          

  

Hình 1.3. Viêm da dầu ở mặt  (a) và gàu da đầu (b) 

 

Hình 1.4. Cơ chế gây bệnh của viêm da dầu và gàu da đầu [24] 
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C       ê   ứ   ề Malassezia               ê          ề               

     ặ                              ế                     T j        ộ      

(2008)     ê   ứ    ê  31             ê            93 5%  ù          ổ  

        ó Malassezia            3               ù           61 3% [25]. 

Đ ề        ê          ằ                                     Malassezia do 

 ó                       ứ                      X                            

    Malassezia      ế                 

Gàu da đầu 

C                        ê                        " à "               ề  

 ế                 ế       ù        Malassezia spp. [26]  C       ê   ứ      

                ằ        ụ                                       ộ       

                                           ặ                             ù  

            ê         ổ   ế             ứ                       T    

F         ữ                         ế                      ữ                 

        ê                    ă     ế     ề           K    ă     ế                

                                 ộ          :                ê   ũ        

      ứ     [26], [24]. 

1.1.4.3. Viêm da cơ địa 

Viêm           (A      D         )                                    

                ộ                  ặ   B     ó      ặ         ứ    ổ   

           ặ            ẻ      ặ            ẻ      2   ổ   N   ê             

  ế                 õ                                   ằ     ê            là 

    ế        ữ   ộ            ứ   (A    )       ữ                           

gây viêm. T      ó   ă      ê                                ế      g 

   ề      ê   ứ               ụ                  ê           . Tuy nhiên, r   

       ê   ứ   ề                               ế              ế             

       ê            . 
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N   ê   ứ      T    C   V       ộ       ă  2012  ề               

            Malassezia             ộ                  ế     :         nh nhân 

             này trong l           ế            1 48%    ế  theo là viêm da 

    0 37%          ê                   ế  0 28% [27]. B            ặ      

      ù               ù              ữ  ó               ằ      ó    ổ   ó 

                    ừ 0-5   ổ  (28- 40%) v              ặ       ặ   ổ  xét 

                              ế              ứ              

  

Hình 1.5. Viêm da cơ địa ở trẻ nhỏ (a) và hình ảnh tế bào nấm men tập 

trung thành đám trên KHV vật kính 40x (b) 

Mộ      ê   ứ          ó     90%   ê            ( ù           ổ)  ó 

                    I E          ế                            ê      

Malassezia. T      ó        83%   ê                          ê        ế  

Malassezia [28].  

 

Hình 1.6. Cơ chế gây bệnh của Malassezia trong viêm da cơ địa [29] 
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N   ê   ứ   ũ           ằ                   ụ              ũ           

                  ế       ộ      ế       ê                                 

                                 ă             ũ                           

                 Malassezia. 

1.1.4.4. Viêm nang lông 

B                      ổ                                  ứ           ặ  

   :   ứ    ụ                                     ế                    ặ  

 ứ    ổ          ê    

  

Hình 1.7. Viêm nang lông do Malassezia (a) và hình ảnh tế bào nấm 

men tập trung thành đám trên KHV vật kính 40 (b) 

Nă  1973  P                    ă       ê    ê                      

Malssezia. Mộ           ă  2008     T     Q              ó        1 5% 

                                          ê                      

Malassezia [30]  T         ó       ế      ề                                

   ộ   ổ          ê   Mộ      ê   ứ         P                 ế   ó        

16%             ê               Malassezia        ổ                   

lông [31].  

N ữ    ế                      :                                       

      Candida           N           ó        ù                          

  ă   ó   ó   ù      ề                 ữ                             ề   
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            Nế          ề                                      ó         

  ê                    ử           [17]  Có              Malassezia trong 

           ằ           :            ế                        ộ  PAS     ộ  

Grocott-G                             ặ                     

 

Hình 1.8. Hình ảnh giải phẫu bệnh viêm nang lông do Malassezia trên 

tiêu bản nhuộm HE và nhuộm PAS  

(A: Hình ảnh phóng đại 40 lần, nang lông dày sừng và bạch cầu ưa acid. B: 

Hình ảnh phóng đại 200 lần với các tế bào nấm men tập trung thành đám. C: 

Hình ảnh phóng đại 100 lần, viêm nang lông mạn tính với lắng đọng mucin 

trên tiêu bản nhuộm PAS. D: Hình ảnh phóng đại 200 lần C, hình ảnh tế bào 

nấm men trong nang lông) 

1.1.4.5. Nấm móng  

H    ế   ă      ê       ó                                N             

   ề                       Malassezia               ó    T       ề       

                         ế       ă    ừ    ó  (           )  K    ó   ữ   

  ề                                       ữ     ế   ổ                          

                       ê               ế              ó         ế   óng 
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     T      ê        ó   ữ                                           ề        

Malassezia     ộ                               ó             [17]. 

C  w                  M. furfur  ừ      ó                   ổ         

     ó    ă    ừ     ê                                        13   ổ  [32]. 

Crespo-E            ẳ                ừ    ặ  Malassezia spp. và Candida spp. 

 ù               ó   [33].  

1.1.4.6. Một số bệnh lý khác do Malassezia  

- Malassezia    ộ         ê  chúng  ó  ặ                          ề     

                              ứ                    ề                      

Malassezia  ó      ặ          ê                            Malassezia làm 

             ê                   N                ộ                 :   ứ      

                                 -             ế    [17]. 

- X                         : N                             ằ    ề      

     ứ                 Malassezia     ế   N            ề      ê   ứ   ù        

         Malassezia                        ổ     ê        ụ                

   ế       ặ           [34]  S         ế                                       

              PCR              ó                                 ặ :  

M. pachydermatis (46%) và M. furfur (63%) [17]. 

1.2. Bệnh lang ben 

1.2.1. Đại cương 

1.2.1.1. Khái niệm 

Lang ben (Pityriasis versicolor)                         ă      ê     

Malassezia spp.  ặ                            ặ       ụ         ổ             

  ê   ó                      ổ          ó      ứ             ặ    ê   ế      

                               ế     ù                            ê         

           ứ   
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1.2.1.2. Tình hình bệnh trên thế giới và Việt Nam 

L            ộ          ữ                 ổ   ế         ê    ế       T  

                         ỗ   ù     ỗ           N             ữ        ó 

                 B   Â                          1%        [17]  Mặ   ù   ó 

                                         ó                                

5-8%        [17]. Theo Hellg    L                 T ụ  Đ          ó         

         ộ   ù                 ặ       ỷ    0 5%        [35]. T           

          ộ         ê   ứ            ừ                  1%          

T   V    N          ộ                   ề       ề                       

 ộ        ộ        T     T    H  Nộ                    ế  3 1%          

          [36]  T    N      T   T  ế  M         (1998)               

1 76%               ế                               D       T          

[37]. N      Vă  H    (2015)  ũ     ế                     D       T     

                        ế  8 08%                       ế  19 07%       

                           ổ                 ế                    1 54% [38]. 

C       ê   ứ   ề                 ó      ặ         ă         ê     

                        ă    ê       ù           T    G       C         

A j  P        B                   ặ     ề             ữ          ù     [39], 

[40]  T    E     Z                I                  ặ                   7  

tháng 8 và tháng 9 [41]  T   V    N         N      T   T  ế  M          

          ặ        ữ                                 ù            [37].  

B     ó      ặ         ứ  ứ    ổ        ừ   ẻ          ế                  

     ặ                  ê                ừ 20-40   ổ   Ở O        C            

        G            ó      ặ     ộ   ổ   ừ 9  ế  75   ổ    ộ   ổ                

36 8   ổ  [39]. T            E     Z          I               ặ         20-29 

  ổ      ế  32 3%      ặ      ẻ        ó    ổ  0-9   ổ         ế  2 9% [41]. 

T      ộ      ê   ứ    ế           B        - BA  B  z                J       

        ộ   ổ       ặ     10-19   ổ      ế  29 5% [42]. Theo Abdul-Razak S.H. 
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        B      I       ó    ổ  21-31  ặ     ề       45 3%   ế    ứ 2      ó  

  ổ  12-21 (31,3%) [43]  T    N      T   T  ế  M            ổ       ặ     15-

30   ổ  (56 84%)                                     ó               B  z   

[37].  

Nh ề               ằ          ặ                 ữ  ó               ằ    

T   B            A j  P                      / ữ    1/1 [40]. Theo Bita 

T   z                 I              / ữ        1/1 [44]. T   I             

Abdul- Razak                    / ữ        3/2 [43]. Mộ      ê   ứ       

    J           B  z             / ữ    1/2 [42]  T    N      T   T  ế  M   

                / ữ    1/1[37]. 

1.1.2.3. Một số yếu tố thuận lợi  

T     ỳ                      ằ    ă      ê                          

    M. furfur      ụ    ộ   H       ử                   ề            ằ   

           ổ   H                                                        

N   ê   ứ      P      J  (2013)              M T  1                       H 

8 0                 z            ế             ộ               S    ó  

          ũ       ê   ứ      M. globosa                   z             

          M    2  ặ           H 6 0 [45],[46]  C               ế   ế        

    Malassezia   ụ    ộ           z         ộ         pH  ặ           

khác nhau tùy  ừ   loài. D   ó   H      ề                  ề       tiên 

   ế              ộ   ế                ế                          ế      

 ă                                                 

 N ữ    ế                     ũ                                      : 

          ế                                ó                         ề      

                      ù         ứ    ế                         ề            

N  ề      ê   ứ    ằ                      ề            ụ                     

 ổ   ộ       ề                      ó                 
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1.2.2. Căn nguyên và sinh bệnh học 

Nă  1853  C  R              ê                                        

có loài       ặ   ê     Micosporum furfur  Đế   ă  1874  Malassez (1842–

1909)                                 ữ    ế                 ặ       ụ   

                  ừ                               ặ   ê      

Malassezia furfur  Từ  ó  M. furfur              ă      ê               

      Đ          ê  90                                        ó      ứ   

 ụ                                           ộ                          7      

  ụ    ộ          ặ   ê           Malassezia spp. [16]. Nă  2000  F. Sanchez 

         ằ    ă      ê  chính  gây      lang ben là M. globosa [47]. 

Bảng 1.2. Phân bố dịch tễ các loài Malassezia trên da ngƣời khỏe mạnh 

và da bệnh lang ben [2] 

Quốc gia 
Điều 

kiện 

SL 

BN 

(n) 

Vị trí lấy mẫu 

Phƣơng 

pháp lấy 

mẫu 

Phƣơng 

pháp 

nuôi cấy 

Loài phổ biến nhất 

(%) 

Tây Ban 

Nha 

HS 75 Trán và vai C      mDixon 
M. sympodialis 

(91,7) 

PV 75 Th      ổ  C      mDixon 
M. globosa  

(84) 

Canada 

HS 20 N  ề         
Bề  ặ  

liên quan 

Leeming 

Notman 

M. sympodialis   

(47,2) 

PV 24 N  ề         
Bề  ặ  

liên quan 

Leeming 

Notman 

M. sympodialis 

(62,7) 

Hàn Quốc HS 120 N  ề         C    ử  
Leeming 

Notman 

M. restricta         

(31,6) 

Iran 

HS 100 N  ề         C    ử  mDixon 
M. globosa 

(42) 

PV 94 N  ề         C      mDixon 
M. globosa 

(53) 

Ấn Độ 

HS 45 Thân mình Bă       mDixon 
M. sympodialis 

(47,6) 

PV 65 Th      ổ  C      mDixon 
M. globosa  

(51,8) 

Indonesia PV 98 Th      ổ  C      
Leeming 

Notman 

M. furfur  

(42,9) 

(HS: da ngư i kh e mạnh, PV:  ang ben, S BN: Số lượng bệnh nhân.) 
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N ữ                      M. sympodialis                            , 

  ế          M. globosa, t          ó   ữ         ó          ó        

M. globosa và M. furfur    ế       ế      D                                 

         M. globosa           ó                      ó          ó      ê  da 

lành và da b     D   ó                   ộ   rãi  ũ            ă         

                                        ổ   ế      Malassezia không     trong  

               ề                          ă          ....  

T    G       W        (2015)   ê        phân tích sâu về bộ gen c a  

M. globosa            n một h  th ng g m nhiều enzym phân gi i lipid r      

d ng có nhi m vụ quyế    nh m i ho    ộ           ế sinh b nh c a vi n m, 

bao g m: Mg Lip1, Mg Lip2, Mg MDL2. T      ó  M  L  2 (Malassezia  

globosa lipase 2) là enzym quan tr ng nh t có kh   ă        n hóa h u hết 

các ch t béo có trong tuyến bã nh n (trừ triglyceride) và thích h p v i pH t i 

thu n 6,0 [45], [46]. Ngoài ra, mộ    z           c Vullo D. và cs báo cáo 

carbonic anhydra   (M CA)  ó      ộng tr c tiế   ến các acid amin và amino 

                                         [48]. Kết qu  gây ra quá trình viêm, 

gặp ch  yếu trong b nh viêm da d               u [49], [50].   

Từ   ế  ỷ 20  M. furfur              ă      ê                         

ben. T      ê        ó    ề      ê   ứ             ẳ                         

         Đế   ă  2013  Preuss J.          z            ế             ộ   

                          : Malassezia furfur tryptophanaminotransferase 

(M T  1)  E z             ộ      H  ừ 6 0- 10 0               H 8 0    

       ộ           40ºC [51]  Đ ề       ũ                     ộ          ữ   

  ề                                  H      ề   Bê        ó  M. furfur còn có 

     ă       ổ                ộ   ế     [52]. Theo Yongchim, trong quá 

       ổ               M. furfur  ó      ă                L-DOPA           

                                          ổ           ê     [52]. 
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Nghiên cứu về      ế gây b nh c a M. sympodialis có nhiều gi  thuyết 

khác nhau. Một trong những gi  thuyế     c công nh n khi làm sáng t  vai 

trò c   1→6-β-D-glucan – một kháng nguyên quan tr ng có mặt trên vách tế 

bào n m [53]. Nh   ó  M. sympodialis               ế b nh sinh c a viêm 

               ê      ứng mi n d ch qua trung gian tế bào thông qua IgE và 

Interleukin [54],[55]. Có lẽ   ề        ê        ế              ổn dát h ng 

trong b nh lang ben. 

H                              ặ         ó           ă    ừ       ừ     ă   

                   ê                      

 

Hình 1.9. Hình ảnh mô bệnh học lang ben trên tiêu bản nhuộm 

Hematoxylin- Eosin 

(1: tăng sừng mà không có á sừng, 2: xâm nhập một số tế bào viêm, 

3: hình ảnh sợi nấm và tế bào nấm men) 

D                  ó                      ữ       ừ                    

vào  ế      ừ    Có         ă        ế           ứ                           

 ế      ă      ù           ổ   N ữ                                      ữ   

vùng         ổ   ă                                                      ổ  
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1.2.3. Xác định Malassezia trong bệnh lang ben 

1.2.3.1. Soi trực tiếp tìm nấm  

 P                      ế                                          ụ   

  ổ   ế       ộ    ế  ỷ         ừ     M      z                   ă  1874  

Đ                                            ế                         ĩ     

                   ộ vi               T      ê    ế            ụ    ộ      

                                              

 

Hình 1.10. Hình ảnh ”Spaghettie and meatball” trên KHV vật kính 40x 

qua phƣơng pháp soi trực tiếp bằng KOH + Parker
TM

 Ink 

K                   ế            ế              ề               ó 2      

quan tr             ộ   ộ                       ế          à n              

                               Hó               ù    ó        ề           ó 

                  ừ             ề            ổ   ứ            ộ   ộ           

        C               ề          ử  ụ          : KOH 10%  KOH 20%  

NaOH 10%. KOH có tính   ề                  ằ   N OH              , 

           ẻ           ế             ẵ   ó   ê              T      ê         

         KOH                                                 ê          

                       ê        ó           N OH  ũ            ụ       

 ộ                                                             ó      ụ       

               ó     ó   Bê        ó  D      l sulfoxid  (DMSO)     ộ  
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          ữ           ỳ              ứ  (CH3)2SO   ũ         ử  ụ       

 ụ           ề                ừ                      ộ   ộ  õ      N    

                                                    KOH                

              ụ    ộ                              ế              ê        

 ó         kh             ế    ê              . 

C                 ế                 ộ      KOH            ằ        

  ê   ộ            ó                ộ            ó              ế            

men  K         ó         ụ    ộ           ữ  ích trong                   

sàng            : (a) T              ế           , (b) N         rõ hình thái 

       ( ) T         ó                 ế , (d)  Đ             ộ                  

     C             ó      ử  ụ          : Parker
TM

 blue black ink, 

Parker
TM

 black ink, chicago sky blue 6B             w      D         

           w      ó                                            õ             ê  

          ê                 ỳ                  ề   D         C                

6B (CSB)          ũ         ử  ụ        ộ                    oán 

        ẻ   ề       P                        ù      KOH 10%    CSB 1%  

T      ê   CSB 1%            ó                                        ê      

         ề                              Malassezia            ằ       

Parker. N   ê   ứ      N  L        S  A  P  j    (2015)             

C                6B    KOH 10%  ó  ộ            94%                 

0 38 ( ứ   ộ                ) [56]  N   ê   ứ      A  N                

(2017) khi so sánh KOH và Parker
TM 

blue black ink (KBI)     C           

blue 6B (CSB)                                                             

nhau [57]  N   ê   ứ      R           N                 KBI và KOH 10% 

 ó  ộ                       [58].  

 H         Parker
TM

              ụ    ộ                                   

     ề                                                        ữ            
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                        ế      ừ     ó         ế                           

                  G        Parker
TM

 blue black ink  ũ            ụ          

 ộ                     ế Parker
TM

      P                           ề     

     khi                    ế                      Malassezia. Hình thái vi 

                ê                              ữ                          ế  

 ụ  ngay khi thoái hóa       ế             hình tròn  ứ                   

                   “      ”    “       ê ”  N          ộ                    

          quan sát                                 ặ   ế              ứ   

         T                                  ế                     ế    ế       

                          ộ                    ê            theo V. Silva [59], 

       ó:                           n khi soi        ế                    ế     

    trên                                 ừ 20 TB/VT. 

K              ê          ổ                             A j  P      

   L  Oz                                      ế    ê                    

        ế                    ê                          ế             

                        ộ         [40]. 

T   V    N     ă  2012           ứ    ụ                       ế      

Malassezia      ó       KOH  ế      Parker
TM

 blue black ink             

      ằ    ă                       ữ                                     

            N   ê   ứ      T    C   V   (2012)                         

            Malassezia        ộ                     ặ :   ê            ê  

              ế                                ế             ế             

[27]  N   ê   ứ      N      Vă  H ế     T    C   V   (2015)          

hình thái        Malassezia   ê                                          

         ế                 ế             (70%)             ó               

           ế  12%   ế             là 18% [60]. 
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1.2.3.2. Nuôi cấy, định loại  

N                              oi    “  ê            ”             nh 

 ă      ê               ó                ó  ặ                               

Malassezia           B                                           Các 

                     ó      ử  ụ          :       S                 

m-D            L      - N       L         ê  S                    ê  môi 

                                   ê  Malassezia                         

               C            M. pachydermatis       ê                     

                                   

D        ặ                 S               ế         -D           ê  

                   ộ 1%  Sabouraud           7             : M. furfur,  

M. pachydermatis, M. restricta, M. sympodialis, M. slooffiae, M. globosa, 

M. obtusa  [5], [6]  T ê                             ó                  2-3 

                     ề                       T      ê                          

            ữ           Malassezia                ó   ă                        

                         ữ            M          L      - N       ũ       

vào  ử  ụ                                                  ế           

T      ó M. furfur, M. sympodialis, M. slooffiae                 M. globosa và 

M. obtusa                     M. restricta                      
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Bảng 1.3.  Đặc điểm các môi trƣờng thƣờng d ng  

trong nuôi cấy Malassezia [61] 

Môi trƣờng Thành phần 

T     Dixon 
36g             6           20        10   Tw    40  

2 mL lycerol  2  L               12         

T     

Leeming-Notman 

10            5            0 1            4         

1 mL glycerol, 0,5 g glycerol monostearate, 0.5 ml 

Tween 60, 10 ml  ữ      12         

M          U   j     

(M. pachydermatis) 

10                      (BBL)  5            3   

         2   N C   12   KH2 PO4 (    )  15          

0,1                  0,25 g cycloheximide; pH 5,5 

T     CHROM  ử   ổ  56,3         CHROM Malassezia     10  l Tween 40 

 

Mộ              khác      K            (2005)         ử  ụ         

CHROM agar Candida  ó       ế                        Candida và 

Malassezia [62]  Kế                                       L       Notman 

              Nă  2011, Kaneko và cs dùng       CHROM      Malassezia 

    ộ                     ó    ê   ộ                                   ử 

 ụ        ộ                        Malassezia      ế    N    [63]. 

K            ê                    Malassezia                        

CHROM                     ứ       Catalase, Cremophor Esculin        

          7     : M. furfur, M. sympodialis, M. globosa, M. obtusa,  

M. slooffiae, M. restricta    M. pachydermatis [63], [64]  G               

                    ă                  ế      Tw    40       ê          

             CHROM Malassezia                     S          C         

EL  Tw    60         ứ   Catalase       ù                9      

Malassezia         7        ê   ộ     ê  2      M. dermatis    M. japonica 

[65], [64]. 



23 

 

 

Bảng 1.4. Đặc điểm kiểu hình của 14 loài Malassezia  dựa trên đặc tính sinh l  và sinh hóa 

Loài Malassezia 

Môi trƣờng phát triển Kết quả kiểm tra 
Tài liệu 

tham khảo 
SDA 

32 °C 

mDA Tween 
Cremophor EL β Glucosidase Catalase 

32 °C 37 °C 40 °C Tween 20 Tween 40 Tween 60 Tween 80 

M. furfur - + + + +/IGP +/IGP +/IGP +/IGP +/- IGP +/- IGP +/- IGP [6] 

M. sympodialis       - + + + -/± + + + +/± + + [6] 

M. globosa - + -/± - - -/IGP -/IGP - - - + [6] 

M. restricta - + + - - -/IGP -/IGP - - - - [6] 

M. obtusa - + -/± - - - - - - + + [6] 

M. slooffiae - + + + +/± + + -/± - - + [6] 

M. dermatis - + + + + + + +/± +/± NE + [66] 

M. japonica - + + - - ± + - NE NE + [67] 

M. nana - + + V V + + ± - - + [35] 

M. yamatoensis - + + - + + + + NE NE + [10] 

M. equina - + ± - ± + +/IGP +/IGP - - + [12] 

M. caparae - + -/± - -/IGP +/IGP +/IGP +/- IGP - +/- IGP + [12] 

M. cuniculi - +/± + + - - - - - + + [13] 

M. pachydermatis +/± + + + +/IGP + + + +/IGP +/- IGP +/± [68] 

(SDA: thạch Sabouraud dextrose, mDA: thạch Dixon cải tiến, Tween: thạch Sabouraud có chứa lipid, Cremphor E : 

thạch Dixon có chứa lipid, v: có giá trị, IGP: không mọc (hoặc hiếm khi mọc), NE: không xác định được) 
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T ê        ế                                      ề  ặ                     

loài Malassezia                       ê                  ó  C            ử 

 ụ                               ó                           ề              ộ 

           ừ                           ác loài. S                    ộ     

 ặ                 ộ                     ù      : M. globosa, M. obtusa và  

M. restricta                  32
 o
C          37

o
C                          

        ặ                  ế   P    ứ   Catalase                           

                            M. restricta  T      ê                        ử 

                             ộ                  : M. furfur, M. yamatoensis,           

M. dermatis, M. slooffiae, M. japonica, M. globosa, M. obtusa, M. cuniculi, 

M. sympodialis l   ử  ụ            Tw                                    

       ó Tw    20  ó              Tw    40  ó                Tw    60 có 

acid stearic và Tween 80 có acid oleic. 

D     ê       ă                                  Tw      ê         

              Malassezia: M. furfur, M. yamatoensis, M. dermatis            4 

     Tw   ; M. globosa, M. obtusa, M. dermatis                  4      

Tween; M. sympodialis          ế    ặ                Tw    20;  

M. slooffiae          ế    ặ                Tw    80  M. japonica         2 

     Tw    40    Tw    60  

 

Hình 1.11. Quy trình thử nghiệm với Tween và Cremophor EL  
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N                                                                       ế  

      ử  ụ              CHROM agar Malassezia  Kế                

M. furfur  ặ                                        ó  ế    ă ; M. dermatis 

                               ; M. yamatoensis                      ặ  

       M. globosa                          ; M. obtusa                       

    ; M. cuniculi                           ặ         

Bảng 1.5. Đặc tính các loài Malassezia trên CHROM agar Malassezia 

Loài Malassezia 
Đặc điểm khuẩn lạc trên CHROM 

Kích cỡ Màu sắc/hình thái Kết tủa 

M. pachydermatis L   H   /   ẵ  + 

M. sympodialis L   H   /  ẵ  + 

M. globosa N   Đ     /  ẵ  + 

M. dermatis L   H     ế        /   ẵ  + 

M. furfur L   H   /   ă       - 

M. slooffiae N   H   /   ẵ  - 

M. obtusa Trung bình H   / ù    - 

M. restricta N   H   /   ẵ  - 

M. japonica L   H   /   ẵ  - 
 

Tổ                              ê               ề             ế           

               B         D       T         , c                            

         Malassezia  ừ                            ó       ế    ằ           

             ế                                           (xem hình 2.4).  

N                  ê      V    N                                     11 

              14 Malassezia                 : M. globosa, M. furfur, 

M. dermatis, M. obtusa, M. restricta, M. slooffiae, M. cuniculi, M. equina,  

M. restricta, M. sympodialis, M. pachydermatis. T                     ó  

    ê   ứ   ỳ       ẽ     ụ                              Malassezia trong 

 ộ             khác    :   ê               ê            ê                 

 ế     
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1.2.3.3. Phân tích phân tử và PCR 

 K              ử     ụ                        ó    ề              

       :             “           ” DNA;          DNA                  

        ê  (RAPD);                   ộ                       (AFLP);      

   DNA   ế         ê               (DGGE);                                

(PFGE); k                PCR    ỗ   ặ       ;          PCR          ộ     

               ế (RFLP);          PCR                         (PCR-SSCP); 

PCR-Realtime; PCR sequencing. S                                         

                                            Malassezia  B          ó     

      ử  ụ            ặ             PCR  ừ                                

                        ặ             ó  ử  ụ                PCR           

                  T      ê                    ó  ộ                         

   ề                                                   ó               

 ữ         ụ    ộ                                     PCR  ừ           

 ũ                        ụ           ộ                        ộ        ộ 

 ặ                                                                 ó     

                        Malassezia      ộ          ộ  ặ            T   

   ê                      ề                                                ê  

                          ó                              ê                 

không cao, có         ụ                    ó          ê   ứ    

G              (2002)  ử  ụ   PCR-RFLP             Malassezia  ừ 

         ế                    7      Malassezia: M. furfur, M. globosa,  

M. sympodialis, M. obtusa, M. restricta, M. slooffiae, M. pachydermatis [69]. 

T    J  Y     K         (2013) PCR                 ế                    

Malassezia                         PCR- RFLP                PCR 

pyrosequencing [52].  
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N   ê   ứ                     ử  ụ            PCR             ừ     

                       B                   ừ                             ử 

        ằ                               N C  0 9%  C            ế   ế  ặ  

      ằ                ó  ặ          Malassezia                      

T ế   ó                                  ế       PCR                   

                        D     ê   ộ              Malassezia trên ngân hàng 

          ế                                                                 

các loài Malassezia.  

1.2.4. Chẩn đoán bệnh lang ben 

1.2.4.1. Đặc điểm lâm sàng  

 T       ổ                                      ặ       ụ   B    

                ằ     ữ        màu             ặ          ê      C   

                   ộ        ê   ế                                 õ            

      T       ổ   ó           ụ    ặ           K                      ổ  

 ừ 1-3               ê   ế                                  ổ       ộ g.  

T       ổ   ặ                     ổ               ó      ă            ặ  

                          ỗ       ă                   M        ổ             

 ặ                  ( ă         )          (           )      ừ                 

             ế                     ũ        ứ   ộ       ộ                 

                ộ              ừ     

  
Hình 1.12 Hình ảnh dát tăng sắc tố (a) và dát giảm sắc tố (b)  
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T                                                    ó       ứ         

     ộ   ứ    ế                        ê   ế              ặ                   

 ộ    ừ ánh sáng. Mendez-T          ằ          ế                    ặ        

     ế                  acid azelaic ứ    ế enzym tyrosin kinase gây ra 

  ữ                    trên da [70]  G         ộ    ử                 ứ   

minh M. furfur   ê        ế       ă                                ộ       

Melanin-specific Mab [52]. 

 Ngoài ra,               ề  ặ                               ữ   ổ         

 ă                        : (1) H          ế                 ặ     ề          ổ  

 ă         ; (2) S                                       ổ          ă          

 ũ            ổ                        ộ       ế                 ứ        ẻ [70]. 

H           ă                                  ế                ă         ộ   

melanin;  ộ          ế       ằ        ă              ế               ứ     ê  

                         N   ê   ứ   ă  2013             S      Y        

                         ứ        M. furfur  ó      ă                     

                     ế     [52]. T      ê       ă                    do loài vi 

              và     ó   ữ            ặ               ổ                   

       ế  T           ế                             ê                       

                    ế                                                      

                     :  ặ                      . C           ổ   ó         

 ộ     ê     ề   ù                          ế              ẳ         ẳ   chân, 

                   bàn chân. Có    ề           ề                  Malassezia 

trên         ổ                               ó                   Đ      

  ữ           ổ                                                               

      T    E     Z             (2014)          ổ    ê          ó   ê       

 ế   ó                        ó M. globosa và M. obtusa      ữ               

 ặ  [41]  Đ ề       ũ     ù              ế                    M. globosa.  
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 Trê   ề  ặ          ổ   ó                            “       ”, 

                   ó            ó               ê   ề  ặ   ổ              

                                    “      ”  Dù       W         ùng rìa 

        ổ                   ó                      , có                   

            ặ         ỳ           

T       ứ       ă           ặ       ứ     ứ   ă    ê                

                   ứ           Có             ứ    ặ             ứ  

thoáng qua. 

1.2.4.2. Các thể lâm sàng 

+ T              :  ổ                                     (           )  

                    ù                     ổ                        1-3 cm, 

        ứ     ê    ẽ   ó                  ê   ó                              

             ổ               õ                   w     N   ê            ế  

                                 Malassezia                     ứ    ế      

                                                       ộ         ế  lên  ế     

        

+ T    ă         :  ặ                     ă          (     ă         )      

 ặ                 ổ                     ộ     ê   ộ   ù                      

 ộ                       ổ                  õ  ằ                           

    (+)  N   ê   ứ                             ế               ù          

 ổ         ă           ù                                               ế 

bào                   ă                                  
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Hình 1.13. Hình ảnh dát hồng (thể viêm) 

+ T     ê :         ổ                           (      ê       ă    

           )  H                 Malassezia                       ê      

        ê         ó                                                  

             Tổ                     ộ     ê   ộ   ù                    ó 

          ằ                        ằ   dao cùn   ặ   ù    ă                

 ó                  

+ T                ổ        : T                             ù         

       ó      ặ   T   l                           ẳ         ẳ                

                                   ặ       (           )  Tổ                 

                                               ứ        ộ     ặ          

                             ổ                                   

  

Hình 1.14. Hình ảnh lang ben ở v ng sinh dục (a), ở bàn tay (b) 



31 

 

 

+ T          ổ :          ặ      ẻ             ổ                         

                     ặ    ổ   ứ        ộ    ặ             T             ặ    

                   ổ   ó                          ặ                          

                    :             B      ế                              ứ       

 ộ    ặ           . 

+ T            : T       ặ              ặ      tay và chân 

+ T                          ổ :                (         )          

(atrophic) 

  

Hình 1.15. Hình ảnh lang ben thể vòng cung (a) và thể viêm nang lông (b) 

+ T     ê           :      ế      ụ  ữ   ẻ   ặ                       

 ụ                        ứ           ặ                          ổ       

       ặ   M. furfur                 ứ                   trong nang lông, 

       ó                        ừ                                 ê   X   

                  ế         men      ặ                

1.2.4.3. Chẩn đoán xác định   

 Biểu hiện lâm sàng  

- T                                    ế                    : 

+ Đ                     õ  ừ              ế        ặ   ỗ      

+ T       ổ             

+ S                     
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- V     :      ế   ù    ổ                ê      ộ         ó                 

cánh tay, và vùng  ụ  ,  ù   H ế            ẳ         ẳ                 

                                   

- S       Wood: P                       w     àu vàn        ỳ       

           ổ                               

- C   ă  :   ứ                 

 Cận lâm sàng  

- Xét nghi m tr c tiếp: Dùng KOH 20% + Parker
TM

 blue black ink tỷ l  

(1:2) soi tr c tiế     i kính hi n vi. Nh     nh hình thái, s     ng và m    ộ 

Malassezia. 

- Nuôi c        nh danh loài Malassezia gây b nh. 

- PCR sequencing: d     ê       DNA  ặ          ằ        nh loài n m.  

1.2.4.4. Chẩn đoán phân biệt 

+ Chàm khô (pityriasis alba):         ổ                       ê   ó     

      K                      ổ   ừ 1 – 2                V                

 ặ              ẳ        

+ G                 ê                       

+ B      ế :                            õ                          

 ứ           ó        ê        ế                      

+ P         I:                                      ó          

+ V ê        :         ặ     ù                   ổ                    

      ê   ó                               

+ V             G      :         ặ      ẻ             ổ             

                          ó               ữ       õ   T       ổ           

 ù               ặ   ù   B                4 – 6        
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+ N            :                                           ê       ứ  

 ù                 ó            ộ                   ổ             õ  trung 

     ó                            ó  ụ               xung quanh, lan 

 ộ                     cung. 

+ Giang mai II: D                                ỳ II     giang mai là  ế  

                           II                                         X   

          ế                                        

+ V    ế          :                   õ    ê   ó                 V          

       ù          

+ Viêm nang lông do     ê              ặ         ê             ó 

  ứ       ứ     . 

1.2.5. Điều trị bệnh lang ben 

1.2.5.1. Giáo dục sức kh e 

 G     ụ   ứ       (GSDK)     ộ                           ế       

  ề                 

 GDSK            ế                                             õ  ặ  

                                          ế                       ẳ           

phát. Malassezia                                 ộ                 ụ    ê  

      ề           ằ                                  

 GDSK                          ế                   ặ     ê       

                ử  ụ                       ử        ổ       ế               

             ề                              V                      ộ          

           ặ   ũ       ộ                           ế         ề       

 N                                                     Malassezia           

   ộ                                     ộ       ặ    ề                  ê    ó 

lây, ngoài ra  ó               ề                     D   ó                  

                 ề                ben mà còn       ế      phát  ộ          liên 

quan Malassezia   ê            ê               ê       lông... 
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1.2.5.2. Điều trị tại chỗ  

 L                                 ê         Malassezia ký sinh vi 

        ừ        ê   T ê        ế  ó                 ề                   : 

(1)  ù         kháng        (2)        ù         kháng      Mộ         

         ằ                                     ừ    ó      ù    ộ     

            ề                    ù         kháng      D   ó   ử  ụ   

               ó           ừ   (              )                            

ký sinh       ó        ừ                     S   T W        (2015)  ử  ụ   

 ộ                            e ( ó                      A     )  ế      

            z    2%               ề                 ế                   4 

                    92% [71].  

 Malassezia    ộ                                       ó  ặ         

          ê        :          ặ                 D   ó                    ề  

           ù         kháng       ó     ụ               ổ             n tính 

     ẳ    P                     ỗ  ê           ụ          ộ                

 ặ                             ổ                      ứ         kháng    , 

       ù                        ộ                     ... Cá          

    ê   ù              ộ                 ó            acid salicylic        

  ỳ    ó                ộ                                                    

                        ù        ù            ó           ữ    ộ       

                            ỳ    ó                S s     ó          ứ      

   :                          ó      Mộ                      ê             ử 

 ụ                             ổ   H      ằ        ổ                   

                                                  ằ   Malassezia         

                         ề   T ê        ế                  ỳ      Malassezia 

     ũ    ó                ề ; M. furfur  ó   z   M T  1               H 

     ề  ( H= 8 0)       M. globosa       z   M L  2               H     
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                             ( H = 6 0)            ó  H               

       V    N               H =5 5 [51],[45]  D                  ổ   H    

                    ũ               ề                   ề       

1.2.5.3. Điều trị toàn thân 

H ê                         ề                     ằ         kháng     

  ó   z           ó      ế   ử  ụ     ổ   ế  3      :         z     

ketoconazole và fluconazole. 

Các thuốc kháng nấm azole 

Bảng 1. 6. Các thuốc kháng nấm nhóm azole 
 Ketoconazole Fluconazole Itraconazole 

Bản 

chất 

+ Imidazole  

+C      ứ   ó     : 

C28H28Cl2N4O4 

+ Triazole 

+C      ứ   ó     : 

C13H12F2N6O 

+ Triazole 

+C      ứ   ó     : 

C35H38Cl2N8O4 

Cấu 

trúc 
 

Hình 1.16  C        

ketoconazole 

 
Hình 1.17  C        

fluconazole 

 
Hình 1.18  C        

itraconazole 

 

Cơ 

chế 

+Ứ    ế enzym 

lanosterol 14α-

demethylase 

+N ă   ổ       

ergosterol 

 

+Ứ    ế     chrom P450 

14-alpha-demethyl-lase 

+N ă   ổ       

ergosterol 

+Á              chrom 

P450               z    

+ Ứ    ế               

men 14α- dementhylase  

+ Ứ    ế  ổ       

ergosterol 

+Á              chrom P450 

              z    

Tác 

dụng 

K                     

        

K                     

        

K                         

    

Hấp 

thu 

H                     

     

H                       

                       

  ứ  ă  

H                     

     

Sinh 

khả 

dụng 

+ N     ộ     : 1-2h 

(3 5    /            

  ề  200  ) 

 

+            ≥90% 

       ĩ        

+ N     ộ     : 1-2h 

+ N     ộ ổ      : 5-7 

ngày 

+ B      : 30h 

+ N     ộ     : 2-5h 

+ B      : 17  

Phân 

bố 

                          

                     

 ế                ừ   ó 

                3       

T      ữ                 

                      

                   ụ   

                ế        

X                        
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Thải 

trừ 

Qua gan (90%) và qua 

     (10%) 

         (90%)        

gan (10%) 

Qua      (10%)    qua gan 

(90%) 

Dạng 

thuốc 

+D         

+D          ỗ:       

                      

            ộ      

+ D         

+ D      ê  

+ D         

Tác 

dụng 

phụ 

FDA     ế       ề     

 ụ     ụ           

         ketoconazole 

                       

M   ừ  ă  2013 [72] 

H ế        : Đ        

  ó    ặ             

          ụ             

 ă             ổ  ban, 

  ứ     ó      

Đ          ó    ặ        

               ụ       

       ă             ổ  

       ứ     ó      

Tƣơng 

tác 

thuốc 

(1)         ứ   

  z    (2)           

 ù           ó      

cytoCHROM P450   

     (3)       ứ    ế 

HMG- CoA reductase; 

(4)       ứ    ế      

      

Tă             

           ;  ă       

        ứ                

            z    z    ; 

                   ử 

 ụ    ù            ; 

          ụ           ề  

                  ;  ă   

      ộ                  

   ế               13% 

và      ế    ộ  ộ  

                           

                     

kháng vitamin K, 

benzodiazepin, rifampicin, 

                           

(                   )        

                        

theophylline, paracetamol, 

astemizole 

 

       Lựa chọn thuốc trong điều trị bệnh lang ben  

K       z         ế          ê        ó   z            ă  1980  T    ó 

                      z               ụ                                   

nhau  G            FDA (Cụ                                 H   Kỳ) 

                z     ó              ộ                             ử  ụ   

                             ù               ế            ỗ;         z    

2%            ặ       ộ  [72]  V   ẽ  ó          z                ế        

                                          Nă  2003, n   ê   ứ   ù     

        ê    ử                 so sánh   ữ  ketoconazole     2%  ế      

              gel 0,1%  ù    ộ       ỗ         2      và ketoconazole kem 

2%   2    /        2      [73]. Sa  4                               ỷ    

              2   ó                 ó      ĩ         ê (92% và 79%,  

 = 0 009)  T                               ứ               ề      ê   ứ : 
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     ộ          z    2%                           ê              ừ           

                                                                     ụ    T   

   ê                     ề                  ặ        ộ          ụ     ụ     

              ó                        Đ                ử  ụ        ộ      

 ộ          ữ                        ộ               ặ             D   ó      

    ê   ê   ử  ụ    ế                                               ề      

              

Đ          ê  90         z                ộ    ó      z          ê       

    ê   ứ              ử  ụ           ề                     Nă  1997  

M       A  A               ế         ử            603                

be            chia         ê      3   ó : (1) U    150          z      ề  

          ỗ                  4       (2) U    300          z      ề      

      ỗ             4       (3) U    300          z      ề                 

     1    3 [74]  Kế          4                                   3   ó      

        78%  93%    87%  T       B            (2001)   ế               

ketoconazole và fluc   z      ế                  z    400      ề           

     ế                ề                          ặ              ó           

                 12         ề      [75]  P      R       (2004)                  

  ề                  z              z         ù             ề           400     

 ế                      z                             z    [76]  N   ê   ứ  

    P    T   H ề  (2014)                      z    400      ề            ó 

           ề                           z    200  /           7      [77]. 

I       z         ó                         ộ    ó   z              

      ử  ụ        ộ                       ế                               

       ó  ó           T                  ử  ụ               N   ê   ứ  

    K          (2002)   ê  60                  ề              z    400   

  ề        ặ  200   /            7        ỷ                  ó   ù     ề  
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            73 33%     ó              16 33%              ỷ        ó          

            79 99%     13 33% [78]. K             (2002)                  

                    z    200   /           5                      400   

        / ngày trong 3 ngày   ê    ế    ế                   ó                

      [79]  N   ê   ứ      M             (2001)   ê  20                

                        z    100     2    /            7      [80]. 

I       z     ó                60%            trong 2                ề      

         80%                    3       T   V    N    ũ        ộ          

                 ử              z     ộ                ế                   

              ó               ó                 ó    ê         ế          

                  kháng                               H    ữ   

itraconazole có    ề       ụ     ụ                                        

 ế                        

 Đ ề            ỗ                                         ổ            

                  ó                          ó    ê    T      ó             

     ê             z     ù                        z     ù         ỗ  T   

   ê     ê        ế  ế       ù                   ỗ            ề             50-

80%                       ề                      Đ ề           ộ   ằ         

                     ó      ặ                    ù                        G   

               ế        ề            ỗ                   ụ              ừ    

                ,         ừ                  ử               ụ    ộ       

                         [4]  S                  ề           ù        ộ  

        z                   ỗ                ổ   ế       ộ          z    2% 

                             ề                   50-80%; itraconazole và 

       z               70-80%  Mộ        ặ                              

    ê   ứ         azole                                                  4 

               ó   ữ            ê      92%               8        ề             

  ữ                        50%   
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K                z    khác         z                   ề       ề  ặ  

                           4                                          ữ  

               T     ộ                               ề                  ù  

 ừ                          ề                 Mộ             ề         z    

          ề      ê   ứ                   15  ă                            ề  

     ó                     [4]  K          ẳ          z     ó    ề          

         ụ          ó;  ù     ề                                          ó  

         ử  ụ          z    300    ỗ             2        ê    ế           

                   ứ  80%          ó              ề                     ề  

                  

Mộ                    ữ           z                 V    N            

    ộ                 ổ   ế                                              

Malassezia. Vi    ử  ụ             ó                                     ề  

          ộ             ó                         ề        

V    ê         ế        ữ          ề            ỗ         z    2%    

fluconazole 300mg  ỗ             2                             ộ         

       ề                                    Đ   ó   ữ       ê   ứ           

           ề                              ê   ứ              B     T    cs 

(2016)                     ề                          ê  90%          ặ       

                     ề      [81]  T      ê                                      

                         õ                 ề      8  12          ó                

     ề            ề        

1.2.6. Phân bố các loài Malassezia và bệnh lang ben  

1.2.6.1. Phân bố các loài Malassezia với đặc điểm lâm sàng  

Malassezia     ộ                ộ            ề      ê   ứ           

       70-90%         ó  ặ    ê                     [1]. Theo Gupta AK 

(2001), Malassezia             ữ   ù                    ù              

   :             ê            ê                           ó      ĩ         ê 
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      < 0 05 [82]. Tro       ê   ứ                      ù        ó       ê  

                ế   ừ          : M. sympodialis   ê             ê        

                            ó M. globosa   ê        ế         ê          

N   ê   ứ      N           (2000)       ế  M. furfur liê        ế       

  ê                 ê              M. globosa    ế                      ổ  

              [82]  Từ   ữ    ế                        ằ   M. globosa  ó     

    ă      ê                     T    A j  P         L  Oz       (2006)  

Malassezia             ê      ù               ù                  ó          

 ặ          M. globosa,   ế   ế  M. sympodialis, M. furfur [40]  N            

    ê   ứ    ê    ế       ề          ằ   M. globosa có     liên quan        ế  

                                        

T    T    C   Vân và cs (2012), Malassezia  ặ           ề          

                              (70 1%)    ê         (13 1%)    ê        

    (4 8%) [27]  K              ế      Malassezia             ổ              

                            ộ          ữ       ù       ó               õ      

Malassezia   ê   ù               10-20      ù                          ó   

   ĩ         ê      < 0 05  T                    Malassezia     ă      ê  

                    ặ                    20-29   ổ  [26]  Đ                

 ó                     ẽ       ề  ặ                  ộ          ế         

 ù        ộ                     ê        ề                               

                   N   ê   ứ              A     R          (2009)          

             ặ          M. globosa    ế  43 9%      ó    ổ  20-45   ổ  

   ế  45 1% [83]  N   ê   ứ      R z    T            (2014)           ế  

                          ế M. globosa    ế  66%      ó    ổ  21-30    ế  

37,88% [84]  Mộ      ê   ứ         ế         I             K              

         M. furfur            ế       ế                  M. globosa và trong 

  ó        ó    ổ          ặ          25-44   ổ  [85]. Nhìn chung, loài 
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        ặ          M. globosa                                  ê         ê  

              [86]  D   ó       ó   ề                       ă                

M. globosa         M. furfur. 

L        Malassezia           ó   ụ    ộ               ? V    ề     

       ề                          ề            ử     ê   ứ   ề Malassezia. 

C    ế                     ẳ         ằ                           ữ   ó  ẽ    

               ữ                                                         ế       

        [39],[41],[87]  T      ê                                Malassezia 

  ữ          ữ                 ê   ứ   ề                  ó               

hay nói cách                         ộ   ế                    ế                

         ó                            ế                   M          

 ũ    ó      ộ                                        Mặ   ù       ó  ộ  

         ụ          ề                ữ                                     

         ằ      ề                          ữ    ế       ế                       

            ó            ế                       C       ề       ũ    ó 

               ế       ă                     

T                                     ù   ừ       ê   ứ        ộ   

              ừ              ó      ế     ề   ă   K             (2009)     

  ế   ó 74 2%             ế       1  ă   2                   ê  10  ă  

[88]  Mộ      ê   ứ    I                     K                             

              ừ 1        ế  1  ă     ế  72 4%            [85]  N        

nhìn chung Malassezia                         ó            ế            

      K             (2009)          M. globosa                 ặ           

                        1  ă      ừ 1-5  ă   M. furfur      ặ                 

       ê  5  ă  [88]  N   ê   ứ      K                         ó       ê  

       ữ                                : M. globosa  ó   ê        ế     i 

                  1         ừ 1  ế  12         ặ    ê  12            M. furfur 
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       ặ                            1       [85]  N                        

                           ê   ứ                         ừ 1        ế  12 

                 ặ         

B                                     ữ             ổ                 ổ 

  ê                  ề   ế                               D           ó     

là      ă         ,                   ặ          . B              ữ            

                                      Malassezia                     T    

        P          N       (2014)       ă             ế  85 5%               

          ế  14 5%           ó      ỗ      [89]; Krisanty và cs (2008) có 

 ế      64 3%                ,     19 4%      ă                         ê  

 ứ                        ă             ế        [85]; T            (2014)     

50%      ă          [84]; K                 47 4% [88].  M. globosa  ừ 

    ê   ứ                        ề             ê          ề        ế      dát 

 ă         : T            (2014)     31/50             K             (2009) 

      ê  60%             P            (2006)     B            ê  70% 

           [88], [84], [40]  C                M. globosa     ă      ên 

                          [86]. H           ề      ê   ứ                 ê  

quan   ữ  M. furfur                                                       

     ă                      z        ộ        ó      ụ   ứ    ế         

             ó ứ    ế        ế                                ê     [70]. 

Các loài Malassezia              ụ    ộ        (  ừ M. pachydermatis) 

                     z              ế        ế                                

    ữ                      ê        :              ụ        ữ                  

                   ặ    ổ        ê                 ữ              ặ       Có  ẽ 

  ê        ế    ữ            ê                   ê    ế     ề            ặ  

  ế                    ặ        M. globosa                       ế             

        M. furfur và M. dermatis             ù                  ặ          
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Đ ề        ù                          ề           ề   ữ    ổ           ê  

            ế     M. globosa  T         ê   ứ      B   S           (2005)  

K              (2008)  K             (2009)  ề   ặ  M. globosa      ế       

           ế       ặ  M. furfur [90],[85],[88]. Theo Prohic và cs (2006), 

M. globosa   ê                ứ   ộ                [40]  T           

         60%                  M. globosa    ứ   ộ       ừ      ặ    

T                                         M. slooffiae    ứ   ộ      

 ặ    Mộ              M. furfur, M. sympodialis  ề              ứ   ộ 

                 ó       ê        ế       ă                 ỗ        ũ   

                             ừ            ó   ê                       ề  

 ế       ứ   ộ       ặ                  Malassezia                        

 ế             ế              T    P            (2006)       ế  97 8%     

Malassezia                                 ộ              ổ             ừ 

                            ế             [40].  

1.2.6.2. Phân bố các loài Malassezia với kháng sinh kháng nấm 

M     ê         ữ                               ề              ề      

                 ê   ứ   T                                         ộ ứ  

  ế                    ộ ứ    ế        (MIC 50    MIC 90)      ộ           

kháng             ù    ề     ứ            N                           

        ó   z              MIC 50    MIC 90                            z    

 ó         MIC                           ù     ó     : I       z     

k       z              ộ             ó   z                    oriconazole, 

p       z       Đ                                                     ế  

      ê         ữ        ộ         ụ   kháng      G               

       z                   ề                 z    [91]  H             V    

N            z                       ử  ụ                        ộ       

        ề         ề                         T      ê       ù         ó       
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 ó    ữ                      ề  ử  ụ                 ;      ă              

             ù              ề                    ộ                         

            ê                    ù              ề             ẽ         ê  

           ế          S    ó              ụ                   ộ        ặ    ề  

                 

Mộ       ề                    ặ                                    

             Mộ                      ề               ề                ộ ứ  

  ế           (MIC)             ó         MIC                          

cùng loài [92]  T     ế  ộ              “ ề      ”           ộ               

        ó                     ă                 ộ                     

                      ù          Tó                   ộ                     

 ề                                            ó                          

                                        Đ                 ữ   ề      ụ   

                                      ù    ộ                              

     ề                        ó  ẽ               ữ       ữ                ề 

       Mộ       ề                                   ề           :     ề 

                          ó                ề                           [93]. 

Đ        ế                                 ế       ê    ề                 ặ  

 ù     ề                         ằ                         ă              ề  

     Đ                       ê       ử  ụ         kháng                   

              ê                        ế                    D           

       z                         ế     ũ             ử  ụ      ề    ặ       

                 Malassezia      C       ê   ứ                             

  ề                  ừ 70 - 80%           ó                             z      
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Chƣơng 2 

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

T                 ế                                    lang ben và 

                                      B         D       T           ừ       

01/2016  ế        12/2016  

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu cho mục tiêu 1 

 Tiêu chuẩn chẩn đoán 

L                                     D       (2009) [94]:  

 Lâm sàng  

+ D         ổi màu s c: Tr ng, nâu hoặc h ng 

+ V  trí: mặt, cổ           c, bụ                    u 

+ Bề mặ          ổn có v y da  m, m ng và d  bong 

 C n lâm sàng: Soi tìm n m từ v y da có hình  nh là s i n m thô ng n 

            ử tròn. 

 Tiêu chuẩn lựa chọn 

- B                                               [94]. Lâm sàng trên 

d   ó           ổ          (T            ặ      )  V           ế :             

 ụ               ổ  Bề  ặ          ổ                                       

- X                     ế           ừ                    

- B                         ộ   ổ  

- K      ù       c kháng            ừ                  ó 7 ngày 

- Đ                   ê   ứ  

 Tiêu chuẩn loại trừ 

- K                         ê   ứ  

- B          ù         kháng            ừ                  ó 7      
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2.1.2. Đối tượng nghiên cứu cho mục tiêu 2  

 Tiêu chuẩn chẩn đoán 

L                                     D       (2009) [94]:  

 Lâm sàng  

+ D         ổi màu s c: Tr ng, nâu hoặc h ng 

+ V  trí: mặt, cổ           c, bụng, tay,            u 

+ Bề mặ          ổn có v y da  m, m ng và d  bong 

 C n lâm sàng: Kết qu  xét nghi m nuôi c     nh danh loài Malassezia 

gây b nh 

 Tiêu chuẩn lựa chọn 

- B                   ó                                    Malassezia 

         

- B           ê  16   ổ  

- K      ù         kháng                  ừ                  ó 7      

- B                    ề      

- Đ                   ê   ứ  

 Tiêu chuẩn loại trừ 

- B          ang có thai hoặc cho con bú. 

- B nh nhân bôi thu c kháng n m, thu c bong sừng b t v          ó 7       

- Tiền sử d  ứng v i fluconazole, ketoconazole, itraconazole. 

- Hi n t i m c một s  b                    n, b nh toàn thân nặng hoặc 

suy gi m mi n d       : HIV/AIDS        ch, n m sâu, b nh n m da 

khác...(H i tiền sử,  khám lâm sàng và bằng chứng xét nghi m). 

- Không tuân th    ều tr . 

- K       ng ý tham gia nghiên cứu. 
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2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu  

 Địa điểm 

-  K    K                 X          N  -vi sinh- ký sinh trùng 

B         D       T         . 

- Khoa            B         B    N         T           

 Thời gian tiến hành 

- Từ       01/2016  ế        12/2016 

2.3. Vật liệu, dụng cụ nghiên cứu 

2.3.1. Vật liệu, dụng cụ nghiên cứu cho mục tiêu 1 

 Dụng cụ thăm khám 

- Kính lúp 

- Dermoscopy 

- Đ   w    

 Vật liệu soi trực tiếp tìm nấm 

- Dung d ch KOH 20% 

- Dung d ch Parker
TM

 blue black ink 

- Thu c nhuộm Lactophenol blue 

- Dao cùn vô khu     ă              

- Lam kính, lá kính 

- G      lam, lá kính 

- Kính hi n vi quang h c 

 Vật liệu nuôi cấy định danh 

- Dao cùn vô khu     ă               

- Lam kính, lá kính 

- G      lam, lá kính 

- Kính hi n vi quang h c 
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- T   m nuôi c y n m 

- T  an toàn sinh h c b c II 

- Hộ    ng dụng cụ khử khu n  

- M       ng nuôi c      nh danh 

+ Sabouraud dextro agar, mDixon  

+ Catalase, Cremophor, Urease, TE,  Esculin.  

+ Tween 20, Tween 40, Tween 60, Tween 80 

+  CHROM agar Malassezia 

 Vật liệu PCR sequencing 

- V t li u PCR 

+ T                                 ứ   (                    ề       

    ê   ứ ): N       ; X 10 PCR       ;  NTP 1 25  M; M C 2 25  M; 

Ampli Taq polymerae 5U; P      1 (10 μM)  

+ T        ế                PCR: M     ề            ộ   (PCR) 

G  A   PCR S      9700 AB (A       B           USA); M     ề        

    ộ   (PCR) M     C      G          E         (Đứ ); M              ; 

Bộ               H   z  58 (Gibco-BRL); Máy soi gel Wealtec Corp 

Model MD-20 (USA); M     ụ          G      (B       M ) 

- V t li            ộ ADN c a s n ph m PCR 

+ Sử  ụ       B              (Đứ ) 

+ T      ứ  : 50            PBS   ặ           

+ T       : 5            PCR + 45             PBS   ặ           

- V t li u gi i trình t  gen 

+ C         ứ                        : Sử  ụ    ộ     B   D   X 

T          (M )  P                           ộ    : B   D    T          

(Ready mix) v3.1 cycle sequencing RR-100: 4,0  ; B   D   T          

v1.1, v3.1 5X sequencing buffer: 2,0  ; P      (Sử  ụ          R): 1 0 l; 
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ADN          (         PCR): 2 5  ; N      ử    : 10 5  ;  Tổ            

     ứ  : 20 0 l. 

+ C ứ        : (1     )  T                 : B   D    T          

(Ready mix) v3.1 cycle sequencing RR-100: 4  ; B   D    T           1 1  

v3.1 5X sequencing buffer: 2 l; pGEM-3Zf (+): 1 l; Primer F M13(-21) 

       ộ    : 1  ; N      ử    : 12  ; Tổ                 ứ  : 20 l. 

2.3.2. Vật liệu nghiên cứu cho mục tiêu 2 

- Thu c sử dụng:  

+ Salgad® (Fluconazole) viên, 150mg: s   ă      VN 3274-07. Nhà s n 

xu t: công ty trách nhi m hữu h      c ph m An phú – Vi t Nam.  

+ Spobet® (Itraconazole) viên, 100 mg: S   ă      VN 14580-12. Hộp 

6 v , mỗi v  5 viên nang. N  c s n xu t: Romania.  

+ Dezor® shampoo (Ketoconazole 2%), d u gội, 60 ml: S   ă      VN 

13169-11  N  c s n xu t: Malaysia.  

2.4. Thiết kế nghiên cứu theo mục tiêu nghiên cứu 

2.4.1. Phương pháp nghiên cứu mục tiêu 1  

2.4.1.1.Thiết kế nghiên cứu 

Mô t  c t ngang 

2.4.1.2.  Cỡ mẫu nghiên cứu 

M       ê   ứ                        ứ                         : 

n= Z
2

1-α/2 x 
 

2)(

1

p

pp 
 

 :                ê   ứ    ó       

α: H             95%, Z1-α/2= Zα/2 = 1,96 

 :  ỷ              ó          ừ                                     

    ó                                     = 0 8 
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ε:                   (=0 06) 

Kế                      = 267             

2.4.1.3. Các kỹ thuật cho mục tiêu 1  

 Kỹ thuật soi trực tiếp sử dụng hóa chất KOH 20% + Parker
TM

 blue 

black ink (1:2) và lấy bệnh phẩm bằng băng dính trong (dao cùn) 

- Chọn thương tổn điển hình:  

T       ổ                           ề       ằ                         

                              T                 ó    ề                 ổ      

  ê                       ứ   :              ụ     ổ   ặ                      

Mỗ                    1            ừ 1                  

- Các bước tiến hành:  

+ S                 ổ   ằ   E   

+ L           ằ        ù    ặ   ă              

+ N   1-2       ó       KOH 20% + Parker
TM

 blue b              ỷ 

   (1:2) 

 

   

Hình 2.1. Hình ảnh sợi nấm (a), tế bào nấm men (b), sợi nấm+tế bào nấm 

men (c),  trên KHV vật kính 40x 
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-  Nhận định kết quả: Q            ộ vi n m   v t kính 10x và khẳng 

       t kính 40x:  

+ Tế                 ứ                                       “      ” 

   “       ê ”:  ế       “        ế            ” 

+ S                :  ế       “ ó        ”  

+ Tế              ứ                         ặ       ục: Kế     n 

hình thái         ộ       : “ ó  ế              ứ                   

   ”  Đ                                  ê        V  S     1996 [59]: Âm 

tính (0 - 3 TB/VT); 1+ (4-9 TB/VT); 2+ (10- 19 TB/VT); 3+ (20- 39 TB/VT); 

4+ (≥ 40 TB/VT)  

 Kỹ thuật nuôi cấy nấm 

-   Chọn thương tổn điển hình: (                                kỹ 

thuật soi trực tiếp) 

- Cách bước tiến hành:  

+  Sát khu           ổn bằng ete 

+  L y v y da: 

o K  thu     ê   ặt dao cùn vuông góc v i bề mặ          ổ    ặt lam 

                       i dao 

o Tiến hành c o nh  nhàng               ổ     v y da t p trung vào 

giữa lam kính, tránh làm ch y máu. 

o Đ i v i trẻ nh  và     i l           ổn có r t ít v y da hoặc   vùng 

mặt. Tiế        ù    ă                 l y b nh ph m. 

+  C y b nh ph m:  

o Th ch SDA g m 65g Sabouraud dextrose agar hòa tan vào 1000ml 

   c c      ê      50                                   Đ         t   

121
0
C/15       Đ  nguội 45-50

0
C, thêm 50mg cycloheximide. L    ề   Đổ 
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 ng th ch nghiêng.    

o Th ch mDixon cân 106,5g Part A, hút 15ml Part B. T t c     c hòa 

          1000      c c    Đ              ch. H     t   121
0
C/15       Đ  

nguội 45-50
0
C  Đ ều ch nh pH: 6,0± 0,2 bằng cách thêm nh  1 vài gi t HCl 

0 1N  Đổ  ng th ch nghiêng.  

+ B nh ph m v         c c               ng SDA và mDixon, giữ 

trong t   m 32
0
C và 40

0
C. Theo dõi trong vòng 1 tu n.  

- Nhận định kết quả:  

+  Quan sát khu n l c:  

o Đ i th : Màu s         ục hoặc tr ng sữa, bề mặt l i, nhẵ          

 ó  ;                       ê   D                 n l c riêng rẽ: nh   

(< 1 mm), trung bình (1-2 mm) và l n (2-5 mm). 

o Quan sát vi th  trên kính hi n vi: Tế bào n m hình c u hoặc b u dục 

    khi hình trụ                     y ch i 1 c c hoặc nhiều c             c 

kho ng 2,0- 6,0 µm x 1,5-4,5 µm 

  

Hình 2.2. Hình ảnh M. furfur (a) và M. globosa (b) trên mDixon 

+ Kế       “          ó        ”  và          :            ê  5       

           ỗ           K                    ặ          n hình (hình thái, 

màu sắc đại thể và vi thể như đã nêu trên.) 

+ Kế       “         không  ó        ”           õ                  

        2       
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 Kỹ thuật định danh loài nấm bằng nuôi cấy 

- Chọn khuẩn lạc thuần       ặ     m hình thái n m men m c   các 

             ê :    ng kính kho ng 1cm, hình tròn, màu kem hoặc tr ng sữa, 

nhẵ           ó                ặ     m các chi. 

+ T ê             SDA      ó M. pachydermatis m   

+ T ê              D                    ộ          : 

o  M. furfur tròn, l i,  ục,    ng kính kho ng 4-5mm. 

o  M. globosa b         ều,  ụ      ng kính 3-5mm. 

o  M. dermatis màu kem, tròn, l       ng kính 3-5mm. 

o  M. sympodialis tr     ục, tròn, l       ng kính 3-5mm, t a. 

o  M. slooffiae tr     ục, b         ều,         ữ ,            1-2mm. 

o  M. obtusa  tr     ục, b   ều,                 1-2mm. 

- Sự có mặt của Catalase:  

+ N   1      H2O2 3%  ê                 Dù   ă             ù        

               H                     H2O2. 

 

+ Q         ế          5     :  

o  Ph n ứ                    o thành b t khí là ph n ứ                

o  Ph n ứng âm tính khi không t o thành b t khí (huyền d ch vi n    ục).  

+ N          ế     : 

o  Ph n ứng c a M. restricta là âm tính.  

o  Các loài Malassezia còn l i có ph n ứ              

- Phản ứng với Tween:  

+ N   ê    : Đ                      ă              ê                   

Sabouraud dextrose 16ml; Tween® 20 (C58H114O26), Tween® 40 (C62H123O26), 

Tween® 60 (C64H126O26), Tween® 80 (C64H124O26) và CremophorEL (CrEL)  

                   ặ         ỗ       Malassezia khác nhau. C        Tw    20  

4 H2O2 4 H2O + 2 O
2
 

Catalase 
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Tween 40, Tween 60, Tween 80, Cremophor EL t      ề                   ộ  

      ộ                                           SDA  ó   ứ  0,05% 

chloramphenicol và 0,05%                        ộ            S             

      ứ     ụ   ỗ 4  ỗ             ĩ         1  ỗ              ĩ                

  ế         ó      ỗ       Tw        1   ế           ề               G ế     

  ữ      C EL   

+ T ế       

o  Pha chế                  (SDA): Cân 65g th ch bột Sabouraud 

dextrose. Đ              1000      c c t bằng c         T t c     c cho 

vào bình c u. Cho 2 viên chloramphenicol 50mg. L    ề                ch. 

H p 120
0
C/15p. Khi nhi    ộ bình th ch kho ng 45-50

0
C, thêm 0.05% 

cycloheximide. L    ề   Đ ều ch nh pH= 6,0  Đ         ng vô trùng 16ml. 

Đổ  ĩ             ù   (1). 

o  Pha 3ml huyền d ch vi d ch loài n   (   c nuôi c y thu n trên th ch 

mDixon sau 4-5 ngày) bằ      c c        ù         ê          ộ  ục 105 

CFU/   (2)  ù    ộ  ụ  108                   Đổ      ĩ        (1) → L c 

 ề      th           i. 

o  Dù   P          ù    ục 4 lỗ (Tween)    ng kính 2      ê  1  ĩ  

th ch, các lỗ cách thành 1,5 cm và cách nhau 2,5 cm và 1 lỗ   giữ   ĩ     ch 

(CremophorEL). 

o  Đ      u các lo i Tween theo chiề        ng h  

o  Nh  15µl từng lo   Tw          ứng, CrEL   giữ   ĩ  

o  Đ  t   m 32
0
C. Theo dõi kết qu  2-4 ngày 

+ N          ế     :  

o Có s  h p thu khi có n m m c xung quanh giế      c nh  Tween và 

C EL       ứng 

o  Không h p thu khi không có n m m c 

+ Kế      :  

o  H p thu c  4 lo i Tween có M. fufur, M. yamatoensis và M. dermatis  
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Hình 2.3. Hình ảnh hấp thu cả 4 loại Tween của M. furfur (a) và không 

hấp thu cả 4 loại Tween của M. globosa (b) 

o H p thu 2 lo i Tween 40 và Tween 60: M. japonica. 

o  Không h p thu hoặc h p thu r t yếu Tween 20: M. sympodialis. 

o  Không h p thu hoặc h p thu r t yếu Tween 80: M. slooffiae. 

o  Không h p thu c  4 lo i Tween: M. globosa, M. obtusa và M. cuniculi. 

o Phát tri n trên th ch Cremophor EL: M. furfur và M. pachydermatis phát 

tri n, M. sympodialis và M. dermatis tùy vào từ       ng h p. 

- Nhận định hình thái, tính chất trên CHROM agar Malassezia 

+ T ế      :  

o  Cân chính xác 56,3g CHROM agar Malassezia, thêm 10g Tween 40,  

2g Glycerol và 1000ml    c c t cho vào bình c u vô trùng. Khu    ề   ến 

khi th ch n      Đ         100
0
C   ến khi sôi t o b t. Làm nguộ   ến  

45-50
o
C,   ều ch nh về pH: 6,3± 0,3 bằng dung d ch HCl 0,1N  Đổ      ĩ  

           ù    Đ        

o  Ria c y loài n m thu               ng CHROM agar Malassezia. 

Đ  t   m 32
0
C  T     õ                      c, màu s c khu n l c m c trên 

 ĩ     ch.  
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+ N          ế     :  

o  M.  furfur: khu n l c màu h ng nh t và nế    ă   ặ         ó     d  

dàng phân bi t v i các loài Malassezia khác 

o  K        c c a khu n l c trên CHROM agar Malassezia          ừ các 

khu n l c riêng rẽ       c chia thành ba nhóm: nh  (M. globosa,  

M. slooffiae và M. restricta), trung bình (M. obtusa) và l n (M. dermatis,  

M. furfur, M. pachydermatis, M. sympodialis  và M. japonica). 

o  M. pachydermatis, M. sympodialis, M. globosa và M. dermatis có t a  

 

Hình 2.4. Quy trình định danh nấm Malassezia có cải tiến (
1
) 

                                              
(

1
) Quy trình đã được Ban lãnh đạo bệnh viện phê duyệt và áp dụng tại Bệnh viện Da liễu TW 
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 Kỹ thuật xác định Malassezia bằng PCR sequencing 

- Nguyên tắc: PCR là thử nghi m nhân b n mộ     n DNA trong  ng 

nghi m d a vào các chu kỳ nhi    ộ. Một chu kỳ nhi    ộ sẽ bao g m 3 giai 

   n. Giai đoạn biến tính:   u tiên nhi    ộ sẽ           ê  94 
o
C,   nhi    ộ 

này các liên kết hydro c a m        DNA  ẽ b  m           v   DNA         

biến tính thành các m         Giai đoạn ghép cặp: kế  ó        ộ    c h  

 ến 55- 65
o
C là nhi    ộ thích h             n m i tìm  ến ghép cặp bổ sung 

          u c        DNA       C  i cùng nhi    ộ           ê  72
 o

C là 

nhi    ộ thích h p cho ho t tính c     z   T                           u 

dNTP l       3’        n m              ặ    ê      5’   a s   DNA         

b t ngu n cho s  tổng h p trên m ch bổ       N     y, qua một chu kỳ 

nhi t, mộ  DNA            c nhân b n thành hai b n sao, nếu chu kỳ này 

   c lặ      ặp l i liên tụ  30  ến 40 l n thì từ mộ  DNA            c nhân 

b      c thành 2
30

  ến 2
40

 b                     ến hàng tỷ b n sao. 

- Kỹ thuật điện di sản phẩm PCR 

+ Đ                                 PCR   ê              1 2%     

              TAE  

+ C            A       1 2%: Đ                                       

    TAE  ằ          ó    Đ          ộ              56-60
0
C    ộ  1      

                 ổ            ế               (6   5 5      ặ  6   11      ỳ 

                             )  P  ế        ặ    ă    ằ     ê   ặ    ẳ   

 ằ            ặ   ẵ        

+ Đ             i (kho ng 30 phút   nhi    ộ phòng), g  b         ặt 

b n gel vào bu       n di ngang sao cho chìm hẳn trong dung d      m TAE. 

+ Dù                                 PCR           ế                

V            ử  ụ    ă              ù   10            ỗ    ế    
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+  Đ                       ế 120V         ộ           100  A          i 

gian 30 phút. 

+  C                                           ù         ứ                

+ L     ó       ADN                 ế   ế               

o  B                                  ê            c tím, các v ch ADN 

trên b n gel sẽ                          c tím. 

o  Đ c kết qu  bằng máy GelDoc (BioRad) và chụp  nh bằng ph n mềm 

chuyên dụng. 

 

Hình 2 5. Sơ đồ nguyên lý kỹ thuật PCR sequencing 
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-  Kỹ thuật đo nồng độ ADN của sản phẩm PCR 

+ Đ          ó   260   : 1        = 50 g/ml  

+ Đ    ế     : L     ADN  ó           (g/ml) x10x10
3
/10

3
(l) = 

nanogam (ng)/  ( 10: Độ           10       10
3
/10

3
:  ổ          ừ g/ml 

sang ng/l). 

- Kỹ thuật giải trình tự gen: X     nh vi n m Malassezia. Các trình t  

nucleotide c       5 8S  26S    18S    c xử lý bằng ph n mềm ATGC 7.2  

- Nhận định kết quả: So sánh trình t          ng trên ngân hàng dữ li u 

gen qu c tế NCBI (GenBank), các trình t  Malassezia         ng có giá tr  

cao nh t sẽ    c l a ch n. 

2.4.2. Phương pháp nghiên cứu mục tiêu 2 

2.4.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

M               có                        ề      

2.4.2.2. Cỡ mẫu  

C      ứ                   ộ   ỷ   : 

n= Z
2

1-α/2 x 
 

2)(

1

p

pp 
 

Z1-/2: H             95% (= 1 96) 

Z: L       80% (= 0,842) 

 :              ó    ề       ằ         kháng       ó   z    

p:  ỷ      ữ         = 0 7 

ε:                   (=0 09) 

Thay vào công thức ta có: n= 1,96
2
x 0,7(1-0,7)/(0,7×0,08)= 203,26 

N     y c  m u t i thi u trong nghiên cứu là 204 b nh nhân.  
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2.4.2.3. Các kỹ thuật cho mục tiêu 2 

- Chúng tôi l y toàn bộ b                               c bằng nuôi c y 

th a mãn tiêu chu n l a ch             ều tr , quy trình th c hi          : 

- Gi             BN: Că      ê                                   

nghiên cứ    ều tr   ũ                     nh 

- Chia ng u nhiên các b                     tiêu chu n thành 3 nhóm:  

+ Nhóm 1:   ều tr  bằ           1 g m : 

o U    S     ®
 (F      z   ) 300     ề           1    /           2 

       ê    ế  

o T    ộ  D z  ® gel (Ketoconazole 2%) 2    / 1                         

           5-10            2        ê    ế   

+ Nhóm 2:   ều tr  bằ           2 u ng  Spobet
®
 (Itraconazole) 

200mg/ngày trong 1 tu n. 

- Nhóm 3:   ều tr  bằ           3 T m gội Dezor
®
 gel (Ketoconazole 2%) 

                               u kho ng 5-10 phút trong 2 tu n. 

- Làm b nh án nghiên cứu ngo i trú theo m u (phụ lục 1) 

- H  ng d n b nh nhân th c hi n theo t  phiếu tuân th    ều tr  (phụ lục 2) 

- Chụp  nh tổ                                                dõi 

- T i th      m 1 tu n, 2 tu n, 3 tu n tính từ khi b         ều tr : g      n 

tho i cho b                                 nh. Kết thúc 3 tu     ều tr , g i 

   n tho i cho b nh nhân h n l ch khám l i, yêu c    ến b nh vi      khám 

tr c tiếp (Các xét nghiệm đều thực hiện miễn phí và đảm bảo quyền lợi cho 

bệnh nhân). 

- Đánh giá hiệu quả điều trị: Đ           u qu    ều tr  c a 3 nhóm t i th i 

   m 4 tu              u tiên dùng thu c. 

- Tác dụng không mong muốn: Theo dõi và li t kê các tác dụng phụ 

c a thu c (t i chỗ và toàn thân). Khi có b t kỳ tác dụng phụ nào chúng tôi 

ngừ     ều tr  và theo dõi cho b nh nhân. 
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2.5. Các chỉ tiêu nghiên cứu 

2.5.1. Đặc điểm chung  

- Tuổi: theo nhóm tuổi:  0-9 ,10-19, 20-29, 30-39, 40-49, trên 50  

- Gi i: Nam, nữ   

- Đ     : T      h , nông thôn 

2.5.2. Đặc điểm lâm sàng bệnh 

- T                 :       ừ                 ê                    ứ   

      ế                      3         ừ 3-6 tháng, trên 6 tháng 

- T             : Đ         ề                                          

  ứ    ừ 3-4    /  ă                   C                          ề        ặ  

  ề                                               

- N ứ :  ó         

- V     :  ó        

- M          : D              ổ   ằ     ẳ           ề  ặ                

  ặ       ụ                     ng. Đ                           : 

+ D    ă                  ó              ă              màu da bình 

        

+ D                       ó                                      

         

+ D                ó            ặ                              

+ D    ỗ                  ê          ổ   ó                          2 

      3            ê   

- V              ổ :  ặ    ổ               ụ                      

- Mứ   ộ     : N     ừ    ặ                      2 1 
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Bảng 2.1. Đánh giá mức độ bệnh theo Karakas (2005) [95] 

Điểm Ngứa Dát sắc tố Bong vảy 

0 K       ứ  Không dát K      ó     

1 N ứ     < 10%                  Có             

2 
K              

     ộ        
10-30%                  V               ề  

3 N ứ     ề  >30%                  V                   ề  

  

T      ó                ổ       : 

o Mứ   ộ    :  1 – 3      

o Mứ   ộ  ừ :  4 – 6      

o Mứ   ộ  ặ  : 7 – 9      

(Diện tích cơ thể được đánh giá theo quy tắc bàn tay, trong đó 1% tương 

ứng với diện tích của lòng bàn tay bệnh nhân) 

- Kế                 ế   ừ         ó      ặ   ộ                         

      ê              :             ế                                 ế     

        

2.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá cho mục tiêu 1 

- Xác định loài Malassezia bằng nuôi cấy định danh 

+ T             :  ó                

+ P                Malassezia  

+ P                Malassezia     :   ổ                                    

                                            ổ    ế                 ế . 
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- Xác định loài Malassezia bằng PCR sequencing 

+ T     PCR:  ó                  ó          

+ P                Malassezia  

+ P                Malassezia     :   ổ                

- S        ế                                               PCR            

2.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá cho mục tiêu 2  

-   Đánh giá sự thay đổi các triệu chứng lâm sàng 

+ Tri u chứng ngứa: có, không 

+ Tri u chứng v                     ều tr : có, không 

+ Tri u chứng màu s c dát tổ        :  ó        

+ Di                ổ                 ều tr : <10%, 10-30%, >30%. 

+ S  thay  ổi tổ      m mứ   ộ b                   ều tr :           

giá bằ                m trung bình chung. 

+ T  l  nuôi c y n                             ều tr  

- Kết quả điều trị:  Kh       gi m, không kh i theo b ng 2.2. 

Bảng 2.2. Đánh giá kết quả điều trị sau 4 tuần theo Karakas (2005) [95] 

Hiệu quả điều trị 

Triệu chứng 
Khỏi Đỡ giảm Không khỏi 

Mứ   ộ b nh 0-3    m 4-6    m 7-9    m 

Xét nghi m Âm tính Â      /D          D          

 

- Kết quả điều trị:        ó    ề              ổ                        

                                         ứ   ộ                 M. globosa, 

theo loài M. furfur, theo loài M. dermatis (Kế                        

Malassezia                ế                 ừ         )  
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2.6. Các biện pháp hạn chế sai số 

Đ         ừ             ó                       ê   ứ                   

                 : 

- T  ế   ế     ê   ứ    ặ    ẽ            ụ                              

                                ế   C                        ề            

                                                      ứ                    

     D       T                     N         T           

- C                     ê         ù                ũ            ử  ụ   

                 ừ                    ê   

2.7. Phương pháp xử lý số liệu  

- Dữ li u về m u nghiên cứu sẽ    c l p thành file Epidata, xử lý bằng 

ph n mềm SPSS 23.0 

- T      ê      :                             %                         

                

- Th ng kê phân tích:  

 Dùng phép ki                           RR   mứ       ĩ  5%  

kho ng tin c   (KTC) 95%          ng s  khác bi t trong các m i liên h  c a 

kết qu  nghiên cứu.  

 Sử dụng test Fisher v i các giá tr  nh      5 

 Dùng phép ki m One-way-ANOVA    so sánh trung bình c a mứ   ộ 

b                   ều tr  4 tu n 

2.8. Đạo đức trong nghiên cứu  

N   ê   ứ                   ứ                        ề               ế  

                       ê   ứ                                      ề        

         ế            . Đ    ũ                                    ụ   

                                        ê      . C                      

      ừ             ề         ữ                                     ê  
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 ứ      ế                           ê   ứ  ( ế   ó        )  ẽ            

          ế    ứ        ề                           ũ              ă  

                          . 

2.9. Hạn chế của đề tài 

X                       Malassezia              ộ                 

          V    N    T              ó           ế                           

                                   4                         ó        

Malassezia             14       N   ê   ứ                          ê       

       V    N                11      Malassezia  ằ                   ế   

T                     ộ                         D       T           ê   ỷ 

     ê                 ế                      Malassezia                      

           Bê         ó           ộ           ế                         

                        ứ    ế                               ế             

                 Malassezia.  

H            V    N    ó    ề            ề                         

              ê   ứ   Dù                                  ề      ũ       

                                                   ộ          ứ        

                          C           ế           ê   ứ                    

  ề                        4       T      ê       ộ           khách quan 

chúng tô        ó   ề             õ           sa  3        ế  1  ă    ề        
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Khám lâm sàng 

S          ế  (+) 

n=300 

PCR sequencing Nuôi c y 

PCR không có 

         

(L   )  =121 

Nuôi c y không 

m c          

(Lo i) n=29 

PCR  ó          

Đ              

n=179 

Nuôi c y có m c 

Đ nh danh loài 

n=271 

K          

mãn tiêu 

      (L   ) 

n=10 

Đ ều tr  bằng thu c 

azole                 

n=261 

Đ ều tr  PĐ 1  

FCZ+ KTZ      

n=87 

Đ ều tr  PĐ 2       

ITZ                   

n=87 

Đ ều tr  PĐ 3    

KTZ                 

n=87 

Không tuân 

      ề      

n=6 

Không tuân 

      ề      

n=7 

Không tuân 

      ề      

n=4 

Nhóm 1        

n=81 

Hi u qu    ều tr  

Phân b  loài Malassezia theo lâm sàng, c n 

lâm sàng, hi u qu    ều tr  

Nhóm 2        

n=80 

Nhóm 3        

n=83 

Hình 2.6. Sơ đồ nghiên cứu 
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Chƣơng 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xác định các loài Malassezia trong bệnh lang ben 

 Trong th i gian từ 1/1/2016  ến 31/12/2016, t i B nh vi n Da li u 

T            ó 2925    t b            c ch                  ến khám và 

  ều tr   T         c tiếp khám cho 300 b nh nhân lang ben có xét nghi m soi 

tr c tiếp tìm n                         c 271 b nh nhân th a mãn tiêu 

chu               ê   ứu. 

3.1.1. Xác định các loài Malassezia bằng nuôi cấy định danh 

3.1.1.1. Kết quả nuôi cấy định danh  

 

Biểu đồ 3.1. Kết quả nuôi cấy nấm (n=300) 

Nhận xét: T     300                ừ                   ế          

             ó 271                 ế  90 3%  T      ó  29            

                                ế  9,7%. 

90,3% 

9,7% 

Có     

K         
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Bảng 3.1.  Kết quả định danh các loài Malassezia bằng nuôi cấy (n=271) 

Loài n % 

M. globosa 
115 42,4 

M. furfur 
39 14,4 

M. dermatis 
47 17,3 

M. sympodialis       
13 4,8 

M. restricta 
12 4,4 

M. obtusa 
16 5,9 

M. slooffiae 
5 1,8 

M. pachydermatis 
1 0,4 

M. japonica 
11 4,1 

M. equina 
3 1,1 

M. cuniculi 
1 0,4 

Malassezia spp. 8 3,0 

Tổng 271 100 

 

Nhận xét: T     271               ó          M. globosa    ế        

             42 4%;   ế   ế  M. dermatis (17,3%), M. furfur (14,4%). Loài 

   ế                     M. pachydermatis và M. cuniculi     0 4%  Có 8     

                                 ế        3 0%  
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3.1.1.2. Phân bố các loài Malassezia theo đặc điểm chung 

Có 271                ừ 271                         ế             :  

 

 

Biểu đồ 3.2. Phân bố loài Malassezia gây bệnh lang ben theo nhóm tuổi (n=271) 

Nhận xét: M. globosa  ặ       ứ    ổ   T       ó  20-29   ổ    

M. globosa có                36 5%    ế   ế  M. dermatis 19,8% và M. furfur 

14,3%, cá                      ế  29 4%  

 

  

62.5 

39.1 36.5 

48.6 48.4 45.5 

25 

17.4 
14.3 

13.9 12.9 

9.1 

12.5 

13 
19.8 

15.3 16.1 

18.2 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

D    10   ổ  10-19   ổ  20-29   ổ  30-39   ổ  40-49   ổ  T ê  50   ổ  

M. globosa M. furfur M. dermatis

M. sympodialis M. restricta M. obtusa

M. slooffiae M. pachydermatis M. japonica

M. equina M. cuniculi Malassezia spp.
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Bảng 3.2. Phân bố loài Malassezia gây bệnh lang ben theo giới (n=271) 

Loài 
Nam Nữ Tổng số 

n % n % n % 

M. globosa 73 63,5 42 36,5 115 100 

M. furfur 31 79,5 8 20,5 39 100 

M. dermatis 32 68,1 15 31,9 47 100 

M. sympodialis       8 61,5 5 38,5 13 100 

M. restricta 10 83,3 2 16,7 12 100 

M. obtusa 11 68,8 5 31,3 16 100 

M. slooffiae 3 60,0 2 40,0 5 100 

M. pachydermatis 1 100 0 0 1 100 

M. japonica 6 54,5 5 45,5 11 100 

M. equina 2 66,7 1 33,3 3 100 

M. cuniculi 1 100 0 0 1 100 

Malassezia spp. 7 87,5 1 12,5 8 100 

Tổng 185 68,3 86 31,7 271 100 

p > 0,05   

Nhận xét: Malassezia                   ề       ữ (             2/1)   

M. globosa      ế         M. japonica, M. slooffiae         ữ             

            M. restricta         5      ữ  T                             ó 

               ữ          ữ       > 0 05  
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Bảng 3.3. Phân bố loài Malassezia gây bệnh lang ben theo địa dƣ (n=271) 

Loài  
Thành thị Nông thôn Tổng số 

n % n % n % 

M. globosa 59 51,3 56 48,7 115 100 

M. furfur 22 56,4 17 43,6 39 100 

M. dermatis 27 57,4 20 42,6 47 100 

M. sympodialis       7 53,8 6 46,2 13 100 

M. restricta 5 41,7 7 58,3 12 100 

M. obtusa 9 56,3 7 43,8 16 100 

M. slooffiae 5 100 0 0 5 100 

M. pachydermatis 1 100 0 0 1 100 

M. japonica 7 63,6 4 36,4 11 100 

M. equina 1 33,3 2 66,7 3 100 

M. cuniculi 0 0 1 100 1 100 

Malassezia spp. 2 25,0 6 75,0 8 100 

Tổng 145 53,5 126 46,5 271 100 

p > 0,05   

 

Nhận xét: Malassezia  ặ                 ề                 T      ó,  

M. pachydermatis và M. slooffiae      ặ             M. restricta và M. equina 

 ặ  vùng nông thôn. M. globosa                                            

nhau. T                             ó                ữ                         

      > 0 05  
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3.1.1.3. Phân bố các loài Malassezia theo lâm sàng, cận lâm sàng 

Bảng 3.4. Phân bố loài Malassezia  gây bệnh lang ben theo thời gian bị bệnh (n=271) 

Loài  

< 3 tháng 3-6 tháng > 6 tháng Tổng số 

n % n % n % n % 

M. globosa 22 19,1 13 11,3 80 69,6 115 100 

M. furfur 8 20,5 5 12,8 26 66,7 39 100 

M. dermatis 5 10,6 7 14,9 35 74,5 47 100 

M. sympodialis       4 30,8 3 23,1 6 46,1 13 100 

M. restricta 3 25,0 0 0 9 75,0 12 100 

M. obtusa 3 18,8 0 0 13 81,3 16 100 

M. slooffiae 1 20,0 1 20,0 3 60,0 5 100 

M. pachydermatis 1 100 0 0 0 0 1 100 

M. japonica 2 18,2 0 0 9 81,8 11 100 

M. equina 0 0 1 33,3 2 66,7 3 100 

M. cuniculi 0 0 0 0 1 100 1 100 

Malassezia spp. 2 25,0 1 12,5 5 62,5 8 100 

Tổng 51 18,8 31 11,4 189 69,7 271 100 

 

Nhận xét: T                   ê  6          ế                 69 7%  

T      ó       ế     M. globosa (   ế  69 6%) và M.furfur (66,7%).  

M. pachydermatis      ặ                           3        
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Bảng 3.5. Phân bố loài Malassezia gây bệnh lang ben theo tính chất bệnh (n=271) 

Loài 
Lần đầu Tái phát Tổng số 

n % n % n % 

M. globosa 99 86,1 16 13,9 115 100 

M. furfur 33 84,6 6 15,4 39 100 

M. dermatis 44 93,6 3 6,4 47 100 

M. sympodialis       9 69,2 4 30,8 13 100 

M. restricta 9 75,0 3 25,0 12 100 

M. obtusa 12 75,0 4 25,0 16 100 

M. slooffiae 5 100 0 0 5 100 

M. pachydermatis 1 100 0 0 1 100 

M. japonica 10 90,9 1 9,1 11 100 

M. equina 3 100 0 0 3 100 

M. cuniculi 1 100 0 0 1 100 

Malassezia spp. 6 75,0 2 25,0 8 100 

Tổng 232 85,6 39 14,4 271 100 

Nhận xét: Malassezia  ặ       ế                             

M. globosa và M.furfur         ặ           ế  86 1%    84 6%   

M. pachydermatis, M. slooffiae, M. japonica, M. equina, M. cuniculi     

 ặ      ó                   
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Bảng 3.6. Phân bố loài Malassezia gây bệnh lang ben theo mức độ bệnh (n=271) 

Loài 

Nhẹ Vừa Nặng Tổng số 

n % n % n % n % 

M. globosa 21 18,3 80 69,6 14 12,2 115 100 

M. furfur 12 30,8 19 48,7 8 20,5 39 100 

M. dermatis 12 25,5 28 59,6 7 14,9 47 100 

M. sympodialis       5 38,5 7 53,8 1 7,7 13 100 

M. restricta 2 16,7 9 75,0 1 8,3 12 100 

M. obtusa 2 12,5 13 81,3 1 6,3 16 100 

M. slooffiae 2 40,0 3 60,0 0 0 5 100 

M. pachydermatis 0 0 1 100 0 0 1 100 

M. japonica 2 18,2 9 81,8 0 0 11 100 

M. equina 1 33,3 2 66,7 0 0 3 100 

M. cuniculi 0 0 1 100 0 0 1 100 

Malassezia spp. 3 37,5 4 50 1 12,5 8 100 

Tổng 62 22,9 176 64,9 33 12,2 271 100 

 

Nhận xét: Malassezia  ặ      ó        ứ   ộ  ừ  (64 9%)  M. globosa  

và M. japonica      ỷ        (69 6% và 81 1%)  T ế         M. slooffiae,  

M. equina (60% và 66,7%). 
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Biểu đồ 3.3. Phân bố loài Malassezia gây bệnh lang ben theo màu sắc dát (n=271) 

Nhận xét: M. globosa              ế                    át. D        

        ặ  M. globosa và M. furfur. D    ă           ặ  M. globosa,  

M. dermatis và M. furfur   D                ỗ       ặ    M. globosa và  

M. dermatis. Các loài M. obtusa, M. cuniculi. M. pachydermatis         dát 

 ă         . M. equina      ặ                                 
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D               D    ă          D        D    ỗ      
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19 

16.7 

25.7 
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Biểu đồ 3.4. Phân bố loài Malassezia gây bệnh lang ben theo vị trí thƣơng tổn (n=271) 

Nhận xét: M. globosa         ặ                        ê          Ở 

            M. globosa    ế                ó  ế  M. dermatis, M. furfur. 

Vù                 ặ  M. furfur. 

75 

50 
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38.9 
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M. equina M. cuniculi Malassezia spp.
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Biểu đồ 3.5. Phân bố loài Malassezia gây bệnh lang ben theo kết quả  

soi trực tiếp (n=271) 

Nhận xét: M. globosa          3          :                            

 ỗ       M. restricta, M. obtusa, M. slooffiae, M. japonica, M. equina,  

M. cuniculi, M. pachydermatis        ặ             ế              

  

42.2 

42.5 

50 

14.3 

12.5 

25 

17.9 

15 

12.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S       + TB         

S        

Tế             

M. globosa M. furfur M. dermatis M. sympodialis

M. restricta M. obtusa M. slooffiae M. pachydermatis

M. japonica M. equina M. cuniculi Malassezia spp.
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3.1.2. Xác định các loài Malassezia bằng PCR sequencing  

3.1.2.1. Kết quả định danh bằng PCR sequencing 

T     300                ừ 300             ế      PCR  ó     

       179               59 7%   

Bảng 3.7.  Kết quả định danh các loài Malassezia bằng PCR sequencing (n=179) 

Loài n % 

M. globosa 132 73,7 

M. sympodialis       9 5,0 

M. restricta 21 11,7 

M. cuniculi 1 0,6 

Malassezia spp. 16 9,0 

Tổng 179 100 

Nhận xét: Từ 179     PCR  ó                          163      

Malassezia  T      ó  M. globosa    ế                     73 7%    ế        

M. restricta (11,7%), M. sympodialis (5,0%), M. cuniculi (0,6%). Có 16     

                                ế  8 9%  
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3.1.2.2. Phân bố các loài Malassezia theo đặc điểm chung 

Bảng 3.8. Phân bố loài Malassezia gây bệnh lang ben theo nhóm tuổi (n=179) 

Loài 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 >50 Tổng số 

n % n % n % n % n % n % n % 

M. globosa 7 5,3 9 6,8 67 50,8 35 26,5 13 9,8 1 0,8 132 100 

M. sympodialis       0 0 1 11,1 3 33,3 4 44,5 0 0 1 11,1 9 100 

M. restricta 0 0 1 4,8 14 66,7 5 23,7 0 0 1 4,8 21 100 

M. cuniculi 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 

Malassezia spp. 0 0 1 6,3 10 62,4 1 6,3 4 25,0 0 0 16 100 

Tổng 7 3,9 12 6,7 95 53,1 45 25,1 17 9,5 3 1,7 179 100 

Nhận xét: Các loài Malassezia  ặ       ế      ó  20-29   ổ   T     

M. globosa     ó  20-29   ổ     50 8%  M. sympodialis, M. restricta,  

M. cuniculi        ặ      ẻ          10   ổ    
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Biểu đồ 3.6. Phân bố loài Malassezia gây bệnh lang ben theo giới (n=179) 

Nhận xét: M. globosa, M. sympodialis, M. restricta  ặ           ề  

     ữ  M. cuniculi        ặ     ữ. 

 

Biểu đồ 3.7. Phân bố loài Malassezia gây bệnh lang ben theo địa dƣ (n=179) 

Nhận xét: Về         M. globosa  ặ       ế                M. cuniculi 

 ặ  nông thôn. M. restricta  ặ                             
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3.1.3. So sánh kết quả định danh của nuôi cấy và PCR sequencing 

Bảng 3.9. So sánh kết quả định danh giữa nuôi cấy và PCR sequencing (n=300) 

 

Nuôi cấy 

Tổng 

Có Không 

PCR 

sequencing 

Có 167 12 179 

Không 104 17 121 

Tổng 271 29 300 

 

Nhận xét: T                             2             167/300;            

            271/300    PCR               179/300  
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3.2. Hiệu quả điều trị  lang ben bằng  thuốc kháng nấm nhóm azole 

 T     271                           ó                               

                     10                      ê                   ề      (     

16   ổ    ó                          )          261                          

   ê        3   ó    ề       S   4        ó 17                             

                 ề                  ó      244               ứ        ê  

           ế     :   ó  1  ó 81            ù                  z         

           z         ộ     ó  2  ó 80            ù                   z    

        ó  3  ó 83             ề       ằ           z         ộ              

3.2.1. Đặc điểm của nhóm điều trị 

Bảng 3.10. Phân bố bệnh theo tuổi (n=244) 

Nhóm tuổi 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

n % n % n % n % 

Dƣới 19 7 8,6 6 7,5 7 8,4 20 8,2 

20-29 39 48,2 40 50,0 44 53,0 123 50,4 

30-39 23 28,4 22 27,5 23 27,7 68 27,9 

40-49 8 9,9 9 11,2 6 7,3 23 9,4 

≥50 4 4,9 3 3,8 3 3,6 10 4,1 

Tổng 81 100 80 100 83 100 244 100 

Tuổi trung bình 

X ± SD 

(min-max) 

30,2 ± 10,5 

(16-68) 

29,9 ± 9,3 

(16-60) 

29,0 ± 9,6 

(16-62) 

29,9 ± 9,7 

(16-68) 

p > 0,05 -- 

Nhận xét: T ổ                               ó  1    ó  2    ó  3  

  ó    ổ                    30,2±10,5; 29,9±9,3; 29,0±9,6; 29,9 ± 9,7  T ổ  

             16   ổ               68   ổ   S                   ó      ĩ        

kê   ữ  3   ó        > 0,05. 
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Bảng 3.11. Phân bố bệnh theo giới (n=244) 

Nhóm tuổi 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

n % n % n % n % 

Nam 51 63,0 54 67,5 55 66,3 160 65,6 

Nữ 30 37,0 26 32,5 28 33,7 84 34,4 

Tổng số 81 100 80 100 83 100 240 100 

p > 0,05 -- 

Nhận xét: T             ó  2          67 5%    ó  1           63 0%  

S                   ó      ĩ         ê       > 0 05. 

 

Bảng 3.12. Phân bố  bệnh theo mức độ bệnh (n=244) 

Mức độ bệnh 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

n % n % n % n % 

Nhẹ 20 24,7 20 25,0 17 20,5 56 23,0 

Vừa 48 59,3 49 61,3 60 72,3 158 64,8 

Nặng 13 16,0 11 13,7 6 7,2 30 12,3 

Tổng số 81 100 80 100 83 100 244 100 

p > 0,05 -- 

 

Nhận xét: T                ó  ứ   ộ       ừ  64,8%, không có    

           ề  ứ   ộ        ữ      nhóm, p > 0,05. 
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3.2.2. So sánh triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trước và sau điều trị 

Bảng 3.13. So sánh triệu chứng vảy da trƣớc và sau điều trị (n=244) 

Vảy da 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 

n % n % n % n % 

Trƣớc điều 

trị 

Có 81 100 79 98,8 83 100 243 99,6 p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 
Không 0 0 1 1,2 0 0 1 0,4 

Sau điều trị 

Có 18 22,2 25 31,2 27 32,5 70 28,7 p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 
Không 63 77,8 55 68,8 56 67,5 174 71,3 

Tổng 81 100 80 100 83 100 244 100 -- 

ptrƣớc-sau < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 -- 

 

Nhận xét: S     ề                    (28 7%)                         ề  

    (99 6%)                ó      ĩ         ê      < 0 001. 

S     ề                               ó  1          (77,8%  ừ 100% 

          22 2%)        ó  3           (67,5%  ừ 100%           32 5%)  

      ó  2    67 6%  ừ 98 8%           31 2%                      ó   

   ĩ         ê   ữ        ó                 ề       p> 0,05. 
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Bảng 3.14. So sánh triệu chứng ngứa trƣớc và sau điều trị (n=244) 

Ngứa 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 

n % n % n % n % 

Trƣớc điều 

trị 

Có 68 84,0 64 80,0 66 79,5 198 81,1 p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 
Không 13 16,0 16 20,0 17 20,5 46 18,9 

Sau điều trị 

Có 27 33,3 37 46,2 29 34,9 93 38,1 p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 
Không 54 66,7 43 53,8 54 65,1 151 61,9 

Tổng 81 100 80 100 83 100 244 100 -- 

ptrƣớc-sau < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 -- 

Nhận xét: S     ề               ứ  (38 1%)                         ề      

(81,1%)                ó      ĩ         ê      < 0 001. 

 S     ề                    ứ        ó  1          (     50 7%  ừ 

84 0%           33 3%)        ó  2           (     33 8%  ừ 80 0%       

    46 2%)               ứ        ó  3    44 6%  ừ 79 5%           34 9%  

S                   ó      ĩ         ê   ữ        ó    > 0 05  
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Bảng 3.15. So sánh sự thay đổi màu sắc dát trƣớc và sau điều trị (n=244) 

Dát thƣơng tổn 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 

n % n % n % n % 

Trƣớc điều 

trị 

Có 81 100 80 100 83 100 244 100 

p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 

Không 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sau điều trị 

Có 74 91,4 75 93,7 80 96,4 229 93,9 

Không 7 8,6 5 6,3 3 3,6 15 6,1 

Tổng 81 100 80 100 83 100 244 100 -- 

ptrƣớc-sau < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 -- 

 

Nhận xét: S     ề        ỷ          ổ                        ổ     ế   ỷ 

       (93 7%)               ó      ĩ         ê      < 0 05. 

S     ề              ế              ổ        ó  1          (8 6%  ừ 100% 

          91 4%)        ó  3           ( ừ 100%           96 4%)      

     2    6 3%  ừ 100%           93 7%  S                   ó      ĩ  

       ê   ữ        ó    > 0 05  
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Bảng 3.16. So sánh diện tích thƣơng tổn trƣớc và sau điều trị (n=244) 

Diện tích thƣơng tổn 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 

n % n % n % n % 

Trƣớc 

điều trị 

< 10% 21 25,9 30 37,5 18 21,7 69 28,3 p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 

10-30% 42 51,9 30 37,5 49 59,0 121 49,6 

>30% 18 22,2 20 25,0 16 19,3 54 22,1 

Sau điều 

trị 

< 10% 26 32,1 35 43,7 28 33,7 89 36,4 p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 

10-30% 50 61,7 31 38,8 47 56,6 128 52,5 

>30% 5 6,2 14 17,5 8 9,6 27 11,1 

Tổng số 81 100 80 100 83 100 244 100 -- 

 

Nhận xét: S     ề                               ổ           õ            

 ó   ó   ó             ê  30%       ừ 54            (22 1%)           27 

           (11 1%). 

 S     ề                                          ổ        ó  1          

(     16 0%     ó   ó      tích trên 30%  ừ 22 2%           6 2%)      

nhóm 2           (     7 5%     ó   ó             ê  30%  ừ 25 0%       

    17 5%)        ó  3      9 7%     ó   ó             ê  30%  ừ 19 3% 

          9 6%  S                   ó      ĩ         ê   ữ        ó ,  

p> 0,05. 
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Bảng 3.17. So sánh tổng điểm  mức độ bệnh trƣớc và sau điều trị (n=244) 

Mức độ bệnh 
Nhóm 1 

(n=81) 

Nhóm 2 

(n=80) 

Nhóm 3 

(n=83) 

Chung 

(n=244) 
p 

Trƣớc điều trị 4,7 ± 1,5 4,5 ± 1,6 4,6 ± 1,4 4,6 ± 1,5 

p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 

Sau điều trị 2,2 ± 1,2 2,5 ± 1,4 2,5 ± 1,2 2,4 ± 1,3 

p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 

Độ giảm tổng điểm 2,5 ± 1,1 2,0 ± 1,0 2,1 ± 0,8 2,2 ± 1,0 

p12<0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 

ptrƣớc-sau < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 -- 

 

Nhận xét: Tổ             ứ   ộ            ề      2 4 ± 1 3             

            ề      4 6 ± 1 5  S        ổ   ổ                       ề       ó   

   ĩ         ê       < 0 001  

 S     ề        ộ       ổ         ứ   ộ            ó  1          là 

2,5 ± 1 1        ó  2           2 0 ± 1 0        ó  3    2 1 ± 0 8  S       

      ó      ĩ         ê   ữ    ó  1      ó  2   < 0 05  S                  

 ó      ĩ         ê   ữ    ó  1      ó  3    ó  2      ó  3   > 0 05  
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Bảng 3.18. So sánh xét nghiệm nuôi cấy nấm trước và sau điều trị (n=244) 

Xét nghiệm nuôi cấy 

nấm 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 

n % n % n % n % 

Trƣớc 

điều 

trị 

Dƣơng tính 81 100 80 100 83 100 244 100 

p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 

Âm tính 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sau 

điều 

trị 

Dƣơng tính 15 18,5 19 23,7 23 27,7 57 23,4 

Âm tính 66 81,5 61 76,3 60 72,3 187 76,6 

Tổng 81 100 80 100 83 100 244 100 -- 

ptrƣớc-sau < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 -- 

 

 

Nhận xét: S     ề                                     (23 4%)              

   ề                 ề      (100%)  S             ó      ĩ         ê       < 0 001. 

 S     ề        ộ                                            ó  1 cao 

        81 5% ( ừ 100%           18 5%)        ó  3           72 3% ( ừ 

100%           27 7%)        ó  2    76 3% ( ừ 100%           23 7%)  

S                   ó      ĩ         ê   ữ        ó    > 0 05   
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3.2.3. Kết quả điều trị  

3.2.3.1. Kết quả điều trị sau 4 tuần 

Bảng 3.19. Kết quả điều trị chung của 3 nhóm sau 4 tuần (n=244) 

Kết quả điều trị Số bệnh nhân (n) Tỉ lệ % 

Khỏi 180 73,8 

Đỡ giảm 64 26,2 

Không thay đổi 0 0 

Tổng 244 100 

 

Nhận xét: S     ề      4        ó 180                ế        ề          

   ế        73 8%         ó                                

Bảng 3.20. Kết quả điều trị theo 3 nhóm (n=244) 

Kết quả điều trị 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

n % n % n % n % 

Khỏi 64 79,0 57 71,3 59 71,1 180 73,8 

Đỡ giảm 17 21,0 23 28,8 24 28,9 64 26,2 

Tổng 81 100 80 100 83 100 244 100 

p > 0,05 -- 

Nhận xét: N ó  1  ó                     79 0%    ó  2      ó  3          

(71 3%    71 1%)                      ó      ĩ         ê      > 0 05  
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3.2.3.2. Liên quan kết quả điều trị và đặc điểm lâm sàng 

Bảng 3.21. Kết quả điều trị theo nhóm tuổi (n=244) 

Kết quả 

điều trị 

10-19 20-29 30-39 40-49 >50 Tổng  

n % n % n % n % n % n % 

Khỏi 12 60,0 88 71,5 50 73,5 21 91,3 9 90,0 180 73,8 

Đỡ giảm 8 40,0 35 28,5 18 26,5 2 8,7 1 10,0 64 26,2 

Tổng 20 100 123 100 68 100 23 100 10 100 244 100 

p < 0,05 -- 

 

Nhận xét: T              ó   ừ 10-19   ổ            (60 0%)    ó  40-

49   ổ           (91 3%)                ó      ĩ         ê      < 0 05  

Bảng 3.22. Kết quả điều trị theo giới nam (n=160) 

Kết quả điều trị 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 

n % n % n % n % 

Khỏi 41 80,4 38 70,4 37 67,3 116 72,5 
p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 Đỡ giảm 10 19,6 16 29,6 18 32,7 44 27,5 

Tổng 51 100 54 100 55 100 160 100 -- 

Nhận xét: T                               ó  1          80 4%    ó  3 

          67 3%                      ó      ĩ         ê   ữ        ó   

T                                   3   ó     72 5%. 
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Bảng 3.23. Kết quả điều trị theo giới nữ (n=84) 

Kết quả điều trị 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 

n % n % n % n % 

Khỏi 23 76,7 19 73,1 22 78,6 64 76,2 
p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 Đỡ giảm 7 23,3 7 26,9 6 21,4 20 23,8 

Tổng 30 100 26 100 28 100 84 100 -- 

Nhận xét: T          ữ                   ó  3          78,6%, nhóm 2 

          73,1%                      ó      ĩ         ê   ữ        ó   

T          ữ                       3   ó     76,2%. 

 

Bảng 3.24. Kết quả điều trị theo thời gian bị bệnh dƣới 3 tháng (n=43) 

Kết quả điều trị 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 

n % n % n % n % 

Khỏi 8 61,5 13 76,5 9 69,2 30 69,8 
p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 Đỡ giảm 5 38,5 4 23,5 4 30,8 13 30,2 

Tổng 13 100 17 100 13 100 43 100 -- 

Nhận xét: T                           3                     nhóm 2 cao 

     76,5%, nhóm 1           61,5%,                     ó      ĩ         ê 

  ữ        ó   T                           3                             3 

nhóm là 69,8%. 
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Bảng 3.25. Kết quả điều trị theo thời gian bị bệnh trên 3 tháng (n=201) 

Kết quả điều trị 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 

n % n % n % n % 

Khỏi 56 82,4 44 69,8 50 71,4 150 74,6 
p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 Đỡ giảm 12 17,6 19 30,2 20 28,6 51 25,4 

Tổng 68 100 63 100 70 100 201 100 -- 

Nhận xét: T                        ê  3                     nhóm 1 cao 

     82,4%, nhóm 2           69,8%,                     ó      ĩ         ê 

     > 0 05  T                        ê  3                             3   ó  

là 74,6%. 

Bảng 3.26. Kết quả điều trị theo tính chất bệnh lần đầu (n=210) 

Kết quả điều trị 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 

n % n % n % n % 

Khỏi 56 80,0 45 71,4 54 70,1 155 73,8 
p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 Đỡ giảm 14 20,0 18 28,6 23 29,9 55 26,2 

Tổng 70 100 63 100 77 100 210 100 -- 

Nhận xét: Theo                         t            nhóm 1          

80,0%,   ó  2           70,1%,                     ó      ĩ         ê     

p> 0,05. T                                                 3   ó     73,8%. 
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Bảng 3.27. Kết quả điều trị theo tính chất bệnh tái phát (n=34) 

Kết quả điều trị 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 

n % n % n % n % 

Khỏi 8 72,7 12 70,6 5 83,3 25 73,5 
p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 Đỡ giảm 3 27,3 5 29,4 1 16,7 9 26,5 

Tổng 11 100 17 100 6 100 34 100 -- 

Nhận xét: Theo                tái phát, t            nhóm 3          

83,3%,   ó  2           70,6%,                     ó      ĩ         ê     

p> 0,05. T                                                  3   ó     73 5%  

Bảng 3.28. Kết quả điều trị theo mức độ bệnh nhẹ (n=56) 

Kết quả điều trị 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 

n % n % n % n % 

Khỏi 17 89,5 18 90,0 14 82,4 49 87,5 
p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 
Đỡ giảm 2 10,5 2 10,0 3 17,6 7 12,5 

Tổng 19 100 20 100 17 100 56 100 -- 

Nhận xét: T     ứ   ộ           t            nhóm 2          90,0%, 

  ó  3           82 4%                      ó      ĩ         ê      > 0 05. 

T     ứ   ộ                                3   ó     87,5%. 
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Bảng 3.29. Kết quả điều trị theo mức độ bệnh vừa-nặng (n=188) 

Kết quả điều trị 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Chung 

p 
n % n % n % n % 

Khỏi 47 75,8 39 65,0 45 68,2 131 69,7 p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 Đỡ giảm 15 24,2 21 35,0 21 31,8 57 30,3 

Tổng 62 100 60 100 66 100 188 100 -- 

Nhận xét: T     ứ   ộ       ừ - ặ  , t            nhóm 1          

75,8%,   ó  2           65 0%                      ó      ĩ         ê     

p> 0,05. T     ứ   ộ       ừ - ặ                         3   ó     69,7%. 

3.2.3.3. Liên quan kết quả điều trị và chủng nấm 

Bảng 3.30. Kết quả điều trị theo loài M. globosa (n=244) 

 

Kết quả điều trị 

M. globosa Các loài còn lại Tổng số 

n % n % n % 

Khỏi 74 70,5 106 76,3 180 73,8 

Đỡ giảm 31 29,5 33 23,7 64 26,2 

Tổng 105 100 139 100 244 100 

p > 0,05 -- 

 

Nhận xét: T                 M. globosa là 70,5%,                       

    (76,3%)               không có      ĩ         ê     p> 0,05. 
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Bảng 3.31. Kết quả điều trị M. globosa của 3 nhóm (n=105) 

Kết quả điều trị 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 

p 

n % n % n % 

Khỏi 28 77,8 25 62,5 21 72,4 
p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 Đỡ giảm 8 22,2 15 37,5 8 27,6 

Tổng 36 100 40 100 29 100 -- 

Nhận xét: Đ       M. globosa, t            nhóm 1          77,8%, 

nhóm 2           62,5%,                     ó      ĩ         ê      > 0 05  

Bảng 3.32. Kết quả điều trị theo loài M. furfur (n=244) 

 

Kết quả điều trị 

M. furfur Các loài còn lại Tổng số 

n % n % n % 

Khỏi 31 83,8 149 72,0 180 73,8 

Đỡ giảm 6 16,2 58 28,0 64 26,2 

Tổng 37 100 207 100 244 100 

p > 0,05  

 

Nhận xét: T            loài M. furfur là 83,8%,                          

(72 0%)               không có      ĩ         ê     p> 0,05. 
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Bảng 3.33. Kết quả điều trị M. furfur của 3 nhóm (n=37) 

Kết quả điều trị 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 

p 

n % n % n % 

Khỏi 9 75,0 10 100,0 12 80,0 
p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 
Đỡ giảm 3 25,0 0 0,0 3 20,0 

Tổng 12 100 10 100 15 100 -- 

Nhận xét: Đ       M. furfur, t            nhóm 2          100,0%, nhóm 

1           75,0%,                     ó      ĩ         ê      > 0 05  

Bảng 3.34. Kết quả điều trị theo loài M. dermatis (n=244) 

Kết quả điều trị 

M. dermatis Các loài còn lại Tổng số 

n % n % n % 

Khỏi 27 61,4 153 76,5 180 73,8 

Đỡ giảm 17 38,6 47 23,5 64 26,2 

Tổng 44 100 200 100 244 100 

p < 0,05  

Nhận xét: T                 M. dermatis     61 4%                       

    (76 5%)                ó      ĩ         ê       < 0 05. 
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Bảng 3.35.Kết quả điều trị M. dermatis của 3 nhóm (n=44) 

Kết quả điều trị 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 

p 

n % n % n % 

Khỏi 9 69,2 7 70,0 11 52,4 
p12>0,05 

p13>0,05 

p23>0,05 Đỡ giảm 4 30,8 3 30,0 10 47,6 

Tổng 13 100 10 100 21 100 -- 

Nhận xét: Đ       M. dermatis, t            nhóm 2          70,0%, 

nhóm 3           52,4%,                     ó      ĩ         ê     p> 0,05. 
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CHƢƠNG 4 

BÀN LUẬN 

4.1. Xác định các loài Malassezia trong bệnh lang ben 

T                ừ 01/01/2016  ế  31/12/2016      B         D       

T            ó 2925                                         ế          

  ề       T             ế           300                     ó                

       ế                                  271                      ê  

                  ê   ứ   

4.1.1. Xác định các loài Malassezia bằng nuôi cấy định danh 

4.1.1.1. Kết quả định danh bằng nuôi cấy  

Từ 300                                               ó 271        

               ế     90 3% (        3 1)  N   ê   ứ                    

        D     S       (2002) 58 5%  K     AJ       (2004) 68 6%  K       

và cs (2009) 45,4%, Rasi A và cs (2010) 69,9%;          G        G       

(2006) 93,4%, Chaudhary R và cs (2010) 96% [96],[97],[88],[83],[98]  T   

V    N    N      Đ    N                     75      Malassezia  ừ        

                                                                         

             ê        ó          ụ     [99].  

B       3 1          29                               ó          

Đ           Malassezia,                          ặ    ó   ă                 

                           ó                    ề              ộ   ộ        

M                                   S                    Malassezia     

  ó       ê                  C           ế             ế                  

           ề             C               ê     ă     ế         ê          

       S          ộ             : S         45   O       8   5   Tw    

60, 15   O                                  D      T ử          ế         ê  
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              ê             ộ 37
 0
C  Kế                  ê                  

                ế       2-3                                           ó   

                           ặ    ó   ă        ế   ó        T ế   ó            

                        ế      D             -D                        : 

Malt extract 36g, peptone 36g, 10ml Tween 40, Oxoi bile disicate 10g, 5ml 

Glycerol monoleate v  15  S          T ế              ổ         ộ          

 ừ 37
 0
C       32

0
C        ê                ê    S   1-2 ngày, chúng tôi thu 

                          1- 3                            ó                 

 ó                T         ê   ứ                                         

                                      ê              Mộ                  

                                                                               

                Có  ẽ                               9 7%                    

                                                C           ế   ụ    ế       

               ằ              ế                ộ              M. furfur,  

M. globosa, M. dermatis            ế        ó   ă   C           ế   ụ       

  ế          O                        ộ                                   

tr                : M            36   B                       10   10   

Tween 40, Ox bile power 10g, 5ml Glycerol và 15g Sabouraud. T ế   ụ  thay 

 ổ         ộ              ề              ộ 32
0
C. Sau 1-2 ngày, chúng tôi thu 

                          1     2     3     5                             

 ề    ặ    ă    ó          S    ó              ế                 

Malassezia       ê                         ó       ế  (hình 2.5)  P      

                         ê                                                 

              Đ            ế        ộ            ứ      :      Catalase, 

Cremophor EL, Tween 20, Tween 40, Tween 60, Tween 80 và CHROM 

agar Malassezia      ằ               ế       ó                             
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T ê  271                                      ế                      

11 loài Malassezia: M. globosa, M. furfur, M. dermatis, M. sympodialis,  

M. restricta, M. obtusa, M. slooffiae, M. japonica, M. cuniculi,  M. equina,  

M. pachydermatis. 

Bảng 4.1. Xác định Malassezia bằng nuôi cấy định danh ở các nghiên cứu 

Tác giả 

Môi 

trƣờng 

nuôi cấy 

Tỉ lệ nuôi 

cấy thành 

công 

Số loài 

xác 

định 

đƣợc 

Tên loài xác định đƣợc 

Nguyễn Đinh 

Nga và cs (2007) 

[99] 

mDA, 

SDA 

Không xác 

     
4 

M. globosa,  

M. sympodialis,  

M. furfur, M. restricta 

Abbas Rasi và cs 

(2009) [83] 

mDA, 

SDA 
69,9% 5 

M. globosa, M. furfur,  

M. restricta, M. slooffiae,  

M. pachydermatis 

Kaneko 

Takamasa và cs 

(2011) [64] 

mDA, 

SDA 
100% 9 

M. globosa, M. furfur,  

M. dermatis, M. obtusa,  

M. restricta, M. slooffiae, 

M. japonica, 

M. sympodialis, 

M. pachydermatis 

Rezvan Talaee 

và cs (2014) [84] 

mDA, 

SDA 
93,3% 5 

M. globosa, M. furfur,  

M. restricta, M. slooffiae, 

M. sympodialis 

Trần Cẩm Vân 

(2017) 

mDA, 

SDA 
90,3% 11 

M. globosa, M. furfur,  

M. restricta, M. obtusa, 

M. dermatis, M. equina, 

M. slooffiae, M. japonica 

M. cuniculi, 

M. sympodialis, 

M. pachydermatis 
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C                                M. pachydermatis   ê                   

Sabouraud (SDA). M. restricta có test Catalase      ứ            S    ó  

  ế                    ứ       Tw    20  Tw    40  Tw    60  Tw    80  

D                       ( ình 2.4)                                          

                ộ                       3             : M. sympodialis, M. 

japonica, M. slooffiae  Mộ                                                   

CHROM agar Malassezia                                                     

          6             : M. furfur, M. dermatis, M. globosa, M. obtusa, M. 

cuniculi, M. yamatoensis   Kế                 ê   ứ                   

                               A     R          (2009)  K      T        

      (2011)  R z    T            (2014)  N      Đ    N         (2007) 

(     4 1)  T      ê    ê                                 ề                  

kh               ũ       ộ   ế                          ế                 

loài Malassezia  H    ữ    ộ                                ữ    ă      

        M. equina, M. caprae (2007), M. cuniculi (2011)  ó          ă      

                          [12], [13].  

N   ê   ứ      N      Đ    N         (2007)   ế           V    N    

 ế                         ế     M. furfur (57,33%), M. globosa              

   ế  4/75            [99]  Kế          ê   ứ                 ừ      3 1 

         M. globosa            ế        (42 4%)  M. furfur  ũ             

                  ê   ứ  (14 4%)  Kế            ù                 ê   ứ  

  ê    ế     : B    T   z           (2004) M. globosa    ế  53 3%  B   S     

và cs (2005) M. globosa    ế  47%  A j  P            (2006)     63 3%  

K             (2009)     47 7% [44],[90],[40],[88]  N        M. globosa 

   ế       ế                           ê    ế         V    N     
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4.1.1.2. Phân bố các loài Malassezia theo đặc điểm chung 

 Phân bố loài Malassezia theo tuổi 

Malassezia                       ộ                  C      ó    ề       

       ó 3              ặ                        : M. globosa, M. furfur,  

M. sympodialis  Kế       ừ         3 2                          Malassezia  

          ề                     T      ó  M. globosa    ế       ế         

 ỷ    42 4%          ặ      ó   ừ 20-29   ổ  (40 0%)  Kế        ê    ù     

    A     R          (2009) M. globosa    ế  43 9%      ó    ổ  20-45 

  ổ     ế  45 1% [83]  N   ê   ứ      R z    T            (2014)          

 ế                  M. globosa    ế  66%      ó    ổ  21-30    ế  

37,88% [84]  Kế                     ó                      ê   ứ      

K             (2009)        ặ     ề          M. globosa                   ặ  

   ứ    ổ       15   ổ  (   ế  62 5%)  Mộ      ê   ứ         ế         

I             K                       M. furfur            ế       ế    

              M. globosa      ó    ổ          ặ          25-44   ổ  [85]. 

N         ế                     ó                        ế                  

       ê    ế     ;   ó      ê   ứ             ằ    ù         ề           

hâu khác nhau (                   ) M. globosa                 ặ           ă  

    ê                            [86]. Tuy nhiên, các loài Malassezia nói 

      (  ừ                    ộ       M  pachydermatis),  ặ       M. 

globosa  ó                             ó       ê                         

              ê                                          ù              

  ê                 ũ             ế                          ế                

                                     ụ   ụ            

Loài M. furfur  ừ               ă   ề              ặ            ê         

          ế                   ê   ứ                       ế  14 4%   ế  

  ứ 3 sau M. globosa (39,5%) và M. dermatis (18 1%)  Đ ề   ặ         
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M. furfur                                ê                                     

                            Malassezia  Kế                         ũ         

                     ác: Karakas và cs (2009), Rezvan Talaee và cs (2014) 

[88],[84]. 

Mộ               M. sympodialis                                    ó     

           ũ                                   ó    ổ   C            2   ó  

  ổ         ặ       ó       10   ổ     40-50   ổ   N   ê   ứ      Abbas 

R    (2009)   ế         I      ộ   ù    ó                       V    N   

                                      [83]  Mộ      ê   ứ           M j     

D        (2014)  ử  ụ               PCR-RFLP  ũ     ế           I    

          M. sympodialis           8,4% [100]. Rezvan Talaee (2014)  ử  ụ   

            PCR  ũ                  M. sympodialis           3% [84]. L    

 ằ               PCR  ó      ă                  M. sympodialis         

                  ? T         ê   ứ      B   S     (2005)               ử 

 ụ                          ế               M. sympodidalis  ặ    5 55% 

                   4 0%                    [90]  Mộ      ê   ứ        ũ   

     ử  ụ                            P      (2007)  ó       M. sympodialis   

 ù    ó         ổ              14 4%       ù              36 7%   ặ       ế  

    ó  16-30   ổ     31-45   ổ  [40]  T         ê   ứ      K        (2009),  

M. sympodialis          ứ     ứ 2  ề                    ặ         ứ    ổ      ề  

     25-44   ổ  (42 4%) [85]  N                            ê   ứ             

 ế                         ù      S             ề            M. sympodialis   ữ  

    ê   ứ                                     ó  ẽ  ế   ừ   ề                   

        ũ                              Dù                               ằ   

             PCR                                M. sympodialis                

 ặ                             ộ   ă      ê                       ứ    ổ   ừ 

20-40   ổ   
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T         ê   ứ              ũ                      ộ          Malassezia 

                       ừ  ộ           M. pachydermatis, M. japonica,  

M. cuniculi, M. equina. Kế              ộ                    T     n   ê   ứ  

    P      (2007)   B      [40], Ben Salah (2005)   I    [90], Rezvan Talaee 

(2014)   I    [84]  ề                    ữ             ừ         ổ            

C                               M. pachydermatis  ừ         ổ                 

    ê   ứ      Abbas Rasi (2010)           7 2% [83]  C              ằ       

Malassezia  ó                  ộ   S                  ữ              

M. pachydermatis  ừ   ó, M. cuniculi  ế   ừ         M. equina  ế   ừ      trên 

        ổ                         ê    ữ         ó                         

C                                 ộ             M. pachydermatis   ê       

nhân     26   ổ      ề              ộ     ộ             M. cuniculi   ê       

         28   ổ           ù            Có  ẽ                       ộ        

     ừ  ộ             ê        ế     ề                     ề          ứ    ổ   

C          ũ                         ó    ổ             M. globosa luôn 

   ế       ế       ó    M. dermatis và M. furfur và các loài khác. Nhóm nghiên 

 ứ         ặ  M. furfur           ê  50   ổ             ó  ặ       ế      ữ   

        ộ            M. obtusa  T       ó       10   ổ   3              ặ   

M. globosa, M. furfur, M. dermatis         ó M. globosa          ế    

 Phân bố loài Malassezia theo giới 

C                       ê   ứ    ê  271                               

                       ó 185   m    86  ữ         2/1 (     3 2)  Có  ẽ      

                       ộ                     ộ             ê       ế          

   ề   ế                           ó         ế                  ế         

 ù                             ỷ                             ữ   

S           ỷ     ộ                  ặ                             :  

M. globosa 63,5%; M. dermatis 68,1%; M. furfur 79 5%  Kế              
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            ù             ê   ứ                         ê    ế      

[39],[88],[84]. K                             ữ  2              ữ            

            ó                   > 0 05 (     3 2)  Kế            ù         

Abbas Rasi (2010)        ó               ề                ữ  2       T   

   ê             ê   ứ                ũ                    ặ  Malassezia   

       ề       ữ                  2/1 (78        38  ữ)        ó  M. globosa, 

M. furfur, M. slooffiae, M. pachydermatis      ữ         ặ           ề      

 ữ;               ộ       M. restricta  ặ     ữ    ề           Trong nghiên 

 ứ      R z    T      (2014)         ặ  Malassezia        ũ      ề       ữ 

                 1/1         ó              M. furfur  ặ     ữ    ề           

  ữ                 ề   ặ           ề       ữ  K        (2009)      ộ   ế  

                           / ữ        2/1        ó                  ề   ặ    

       ề       ữ                      ó      ĩ         ê      < 0 05  S  

          ế          ê   ứ                                ằ                

       ề       ữ      ù      N              ộ              ề   ù          

              ế         ế               ẽ  Malassezia                 

   ộ                                     ộ       ó   ề                  ê   ó 

 ẽ                                   ữ  T      ặ              ữ  ó  ẽ  ế   ừ 

              ă   ó            ế           

N            Malassezia  ặ           ề       ữ         ê                

                   ó                ữ          ữ  C    ế        ê    ế      

      ề                        

 Phân bố loài Malassezia theo địa dƣ 

Đ                    2  ế                           ế                 

                                           ê         Tuy nhiên, chúng tôi 

                   ê   ứ        ê    ế               ề      ề      S   ĩ       

                   2   ề                                           ề           
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          ó                                              ũ       ộ   ế          

                       . Mộ         ữ    ó  ẽ         ê   ứ        ề    ế       

trên  ộ                            ó          ó   õ      ù     ề             

  ề                  ề          ó                ê   ứ   N   ê   ứ      

                ế            ộ                   ó                                

                 D       T                                  ề               

     ề           ũ        ặ         ề           . Kế                       

     3 3,     Malassezia  ặ                                                 

nhau (53,5% và 46,5%). Kh           ề                     Malassezia, không 

 ó                ữ                              > 0 05  C                   

 ộ               ặ                  M. slooffiae và M. pachydermatis  C    ó 

         1      M. cuniculi   ê                       ù             (     

3.3)  T       ă   M. cuniculi                    ế   ừ               ặ    

      ó  ẽ         ề   ừ  ộ                                               

   ê    ế           ộ                      Mộ             M. equina      

                   ê   ừ        ũ                   3                      

           ó  ó 1                   2            ữ          ề          ù   

     Đ ề       ũ     ù      M. equina     ộ                        ộ    ê  

                                ế        ế                 Nhìn chung không 

 ó                ữ                          ề                       ế   ặ  

 ộ         : M. globosa, M. dermatis, M. furfur        ó M. globosa    ế     

  ế     51 3%                 48 7%   nông thôn.  

 Phân bố loài Malassezia theo thời gian và tính chất bị bệnh 

T                                     ù   ừ       ê   ứ        ộ         

        ừ 7       ế  20  ă   F                  ế                   ế       

trên-      2  ă     ế  41 18%    58 82% [101]. Karakas và cs (2009) cho 

  ế                   ế                       ế       1  ă     ế  74 2%     
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 ó 2                   ê  10  ă  [88]  N   ê   ứ         I              

K                                           ừ 1        ế       1  ă     ế  

72,4% [85]. Nhìn chung Malassezia                         ó            ế  

                N   ê   ứ                 ề                  ế         ê  6 

tháng có 69 7%            (     3 4)  T      ó  3              ặ   

M. globosa, M. dermatis và M. furfur (   ế           69 6%  66 7%  74 5%)  

Kế                          ù         K             (2009)  M. globosa là 

             ặ                                   1  ă      ừ 1-5  ă  [88]. 

T      ê                       ê  5  ă       ó 6             ặ  M. furfur. 

N   ê   ứ      K                      M. furfur    ế           M. furfur 

       ặ                            1        T          ó M. globosa     

 ế         ứ 3      ê        ế                         1        ế    ê  12 

tháng [85], [85]. M. sympodialis  ó           ặ                            

  ê          ề   ế                      Mộ               ế   ặ            

             3          M. pachydermatis   ó  ẽ                     ừ  ộ   

                ê                           C                  ế      ó      

                ừ 3-6        T      ó      ê   ứ                ề      

              l                   ù   ừ                                  

                              (                         )   

Đ ề                     ê           : Malassezia                        

 ó            ế                  S   ĩ  ó                                  

                                            ế           ê   ứ                   

          ê                  ữ    ó             ó                        

                  ê   ặ      ộ                              ù             

  ổ      ừ       ê   ứ   T       ă                ứ                  ộ   

                                                 3                        

                                 ừ         ứ 3  ế          ứ 6  T    ó        
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ứ               ữ                   ó                   ế   ề            

                    T   ê        ó Malassezia  ó             ứ        

                                                            ế    ; T     ộ  

           M. sympodialis                   ê    ê        ế      ứ        

                   ê   ó  ặ    ê        ế            1→6-β-D-glucan [53].  

Kế           3 5            ữ                ặ                          

tái phát: M. globosa, M. furfur, M. dermatis, M. sympodialis, M. restricta, 

       ó      ế     M. globosa  N   ê   ứ              ù         K        

      (2009)          M. furfur, M. sympodialis và M. globosa      ữ        

          ê   ặ                                   [85]  T ê                 

           ũ                          M. globosa và M. sympodialis 

          ê   ó  ặ                                     [1] V    ê        

                  ề                                     ặ    ề    ê        

              ó                

4.1.1.3. Phân bố các loài Malassezia theo lâm sàng, cận lâm sàng 

 Phân bố loài Malassezia theo đặc điểm màu sắc thƣơng tổn da 

Đặ                     ế         ế                     ữ             ổ  

               ổ   ê      N ữ            ó             ă                   

        ặ               (          ê )   ặ       ỗ       C               

                         ề                     ổ   ê         ó               

     ế                         S                                ế          

                  ữ                  Malassezia                     T     

    ê   ứ                        ó 58 3%         ă              ế        

           ó                                     ỗ       ó  ỷ                

     (        3 3)  T            P          N       (2014)       ă          

   ế  85 5%                         ế  14 5%           ó      ỗ      [89]. 

K              (2008)       ế   ó 64 3%                       ó 19 4% dát 
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 ă                             ê   ứ                        ă             ế     

   [88]  C              ằ    ặ             ó       ế   ổ                   ỗ  

  ề                                             D   ó        ă            

     ỗ       Malassezia                     ữ           ổ                  

       ê      Ở   ữ        ó                                  ế          ê  

 ứ                  ù                         : T            (2014)     dát 

 ă             ế  50%; K                 47 4% [84],[88]  L                ề 

này, chúng          ằ    ế                                               

Malassezia   ế           z      ứ    ế  ế                                     

                N  ề          ế       ằ         ă                          

        ổ      ă                ê                     (     ứ     ê )  T   

   ê            ộ         ê   ứ              ă                     ộ   ế     

    M. furfur            ộ       e z    ặ              N   ê   ứ            

          ằ     ữ           ổ   ó                      ê            ế   ế  

M. globosa            M. furfur        ă         Đ ề       ũ         

              ê   ứ                      : T            (2014)     31/50 

            K             (2009)  ó 60%             P            (2006)     

B       70%            [84],[88],[40]  T         ê   ứ              ũ    ặ  

   ề                  ỗ                  (28 8%)  N ữ           ổ         

  ê                 ê           T      ó                   M. globosa    ế  

     ế   ế   ó    M. dermatis  Đ                C                 M. globosa  

    ă      ê                            [86]  Bê        ó  M. dermatis, loài 

                                ê    ê    ê              ặ         ề      g 

  ữ           ổ    ê                       ỗ       Mộ                     

  ữ         ó               M. sympodialis  ũ    ặ            ê   ứ      

               ê            ế   ế       ă           ặ   ù     ó   ữ       ê  

 ứ          ó   ê          ề       ế                   ỗ          
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 Phân bố loài Malassezia theo vị trí tổn thƣơng da 

Mỗ       Malassezia  ề           ề              ụ    ộ        (  ừ  

M. pachydermatis)  T      ê           ữ     z              ế        ế  

                                  ữ                      ê          L           

 ụ        ữ                    ê                                        (     

   3 4); c    ế   ặ     ề          ê  (131/271           )  Mặ    ổ       rên, 

              ữ              ặ       Đ ề       ó  ẽ   ê        ế    ữ          

  ê           ế     ề                      ê    ế                    ặ        

V   M. globosa                          ặ                    ặ                  

T         M. furfur và M. dermatis  ũ             ê              ù        

          ặ            Đặ                                                  ó 

M. furfur           Đ ề       ó  ẽ  ũ     ù                          ề      

     ề   ữ    ổ           ê              ế     M. globosa. Trong nghiên 

 ứ      B   S           (2005)  K              (2008)  K             (2009) 

 ề   ặ  M. globosa      ế             ê        ó      ó M. furfur 

[90],[85],[88]  C    ó           ộ                                 ổ         

lang ben do M. pachydermatis                              Đ ề       ũ     ù 

         ặ       M. pachydermatis           ê      ộ                       

                      C              ằ     ó  ẽ                       ế   ặ  

     ổ                       ê                  ặ          ề       

Malassezia            C                        ữ                       

      ê       ế   ề                               Malassezia               

                                                    P      ă           ổ  

        ữ                          ề            ộ             ộ             

                   Đ ề   ó  ũ                                  ế         ó    
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 Phân bố loài Malassezia theo mức độ bệnh 

Mộ                                        ĩ                    :       ằ   

 ó       ê         ữ   ứ   ộ                      ? Đ ề                    

             ă                                     ó                       

T                      ổ     ê   ứ                           ó       ê  

       ữ  3           ế  (M. globosa, M. dermatis và M. fufur)          ức 

 ộ               (     3 6)  N ữ                              ặ     ứ   ộ 

      ừ             ứ   ộ       ặ              ó                 ặ       

M. slooffiae, M. pachydermatis, M. japonica, M. equina, M. cuniculi. Trong 

    ê   ứ      P            (2006)  ũ         ằ   M. globosa liên quan 

   ề        ế       ứ   ộ         ế   ó  ế  M. sympodialis và M. furfur, 

  ê      ứ   ộ       ặ          ặ  M. slooffiae [40]  S   ĩ  ó              

  ữ       M. sympodialis   B              M. dermatis   V    N           ề  

                                   ê   ó                            P      

      (2006)            50%               ứ   ộ      60%    ứ   ộ  ừ     

60%    ứ   ộ  ặ    ó   ê        ế  M. globosa [40]  T                   ê  

 ứ                                33 9%   ừ  45 5%   ặ   42 4%  T       

P                        5                                              11 

      D   ó  ế                     ó                           ù              

hình t     ế        ế        M. globosa  ũ                     ề         ứ  

 ộ       ừ             ó      M. dermatis, M. furfur  Đ ề        ứ       

Malassezia                                    ứ   ộ  ừ       ê        ế  

  ế                          

 Phân bố loài Malassezia theo hình thái nấm trên kính hiển vi 

Từ         3 5                                  ê  KHV  ừ          

                       KOH + Parker
TM

 ink   ế                    ế       

                ế                                 (   ế  82 3%)  
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N   Malassezia spp.    ộ   ộ E                                    

  ê                          ằ          ứ                 ó  ế                   

     ê                ế                                                      

             [102]  Mộ         ê   ứ                 ằ   Malassezia spp. 

                  ó            ổ   ừ       ế                             ế  

       ề      ê   ứ    ê                                      ổ           

                    ế   ó            80%                     ế         

      ê        ó  ặ                 ặ   ế                      ế         

    10%  T                                     ê   ứ                     

       ế                    3 0%                       ế  14 8%. Nghiên 

 ứ      J         W      ứ              ế             M. furfur  ó     

 ă            [103]  Q    ó                 ằ                             

              ề   ó      ă                 ó   ề                  T    

S           ẳ          ù                         ề   ó                  

                  ế   ổ                                                     

    Malassezia           

Trong nghiê   ứ                (        3 5)      ế                 

           ê  KHV                    ế                ê       M. dermatis 

và M. globosa (82 3%)  Kế           ũ                   ê   ứ              

P            (2006)     97 8% [40].  M. globosa                        ề  

         40%    ế   ó    M. dermatis, M. furfur  Đ                          

     ế                          

4.1.2. Xác định các loài Malassezia bằng PCR sequencing 

PCR                ộ                             ê               

 ụ     ổ   ế                                 ặ       Malassezia  P      

                         ê   ộ                                          Từ 

300                                                      ế    nh làm PCR 
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        ế       ó 179                   ế        59 7%  S    ó            

  ế                                                    ế                    4 

loài Malassezia ba     : M. globosa (73,7%), M. restricta (11,7%), M. 

sympodialis (5,0%), M. cuniculi (0,6%) (B    3 7).  

Kế                ê   ứ             ó                  G              

(2002)          7              M. furfur, M. globosa, M. sympodialis,  

M. obtusa, M. slooffiae, M. restricta, M. pachydermatis [69]. Tuy nhiên tác 

    G         ử  ụ               PCR- RFLP  ê   ó  ẽ  ộ              

PCR                           N   ê   ứ      M        A   A       

(2017)    ế         ê  102                 ộ                               

nông   ử  ụ               PCR             ừ       ,  ế                   

M. globosa            ế    ổ   ế                               67 0% [104]. 

Kế                              ê   ứ                 T       R z  n Talaee 

(2014)  ũ    ử  ụ               PCR- RFLP              Malassezia  ừ 

                     ê              D     [84]  Kế                          

   PCR  ó           89 3%        ó                5     : M. globosa 

(66%), M. furfur (26%), M. restricta (3%), M. sympodialis (3%), và  

M. slooffiae (2%). Kế           ó                            ê   ứ      

                                     M. sympodialis và M. slooffiae       

               M. cuniculi  T      ê                 ề               ó      ế  

 ừ                   Mộ      ê   ứ      G        (2006)  ử  ụ          

pháp PCR- SSCP      ế            ặ       ế     M. globosa   90%        

           ó 77%                  M. globosa              13%        

          M. globosa  ù          ề            [105]  T         ê   ứ   

            ế       PCR                   ế   ừ                    ó  ẽ     

       ế                           T     ế                             ằ   

                                ề                        2              
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     ế     M. globosa                     T      ê           ề           

  ế                    ế                                                

               ó                                               

N            ê   ứ                                    ó               ề 

                 Malassezia       M. globosa                     ặ      . T  

            M. globosa     Rezvan Talaee (2014) là 66% [84]      G        

(2006) là 90% [105],     Mojtaba Didehdar (2014) là 61,6% [100]        

    ê   ứ               73 7%  Đ ề        ù            ă    ế        

Có  ẽ     ê   ứ                          ê    ế       PCR             ừ 

                     V    N        ê   ặ     ề    ó   ă                ế  

 ế                        ế                              Malassezia. Chúng 

         ằ     ù  ế       ừ             PCR            (4     )          

   ề                                ừ          (11     )          M. globosa 

          (            ế  42 4%        PCR               ế  73 7%)  

N                       PCR             ừ                ộ              

 ó                                 ó    ó    ê   ộ                         

                Malassezia. 

4.2.  Hiệu quả điều trị lang ben bằng thuốc kháng nấm nhóm azole 

T     271                           ó                               

                     10                      ê                   ề      (     

16   ổ    ó                          )          261                          

   ê        3   ó    ề       S   4        ó 17                             

                 ề                  ó      244               ứ        ê  

           ế     :   ó  1  ó 81            ù                  z         

           z         ộ     ó  2  ó 80            ù                   zole 

        ó  3  ó 83             ề       ằ           z         ộ              
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4.2.1. So sánh triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trước và sau điều trị 

 Triệu chứng vảy da 

V                 ứ                                        ó        

và Malassezia  ó    ê    T       ề                                         

 ề   ó         T      ó              ề         28 7%                     ề      

(99 6%)                ó      ĩ         ê      < 0 001 (     3 13). Trong 

      ó    ề                                   ỷ               ế           

  ó  1 (78 8%)           ó  2 (68 8%)      ó  3 (67 5%)                  

            ề       ề   ó      ĩ         ê       < 0 001  C    ế               

    T     B           (2016)                            ằ          z     ế  

            z        100%     28        ề         ó    ứ    ù   

       z                  87 5% [81]  T      ê            ê   ứ           

              õ  15               ó    ứ      11               ó       

    28        ề       S             ó  ẽ               ê   ứ                 

           T    Bù  Vă  Đứ      ộ      (2004)   ề       ằ          z        

                 z                ỷ     ế          4        ề                  

81 8%    79 4% [106]  P    T   H ề  (2014)  ử  ụ          z      ề      

     400                        z    200         1        ế       ỷ        

                4                  89 33%    93 33% [77]  N         ế      

                   ù                 ê   ứ                V    N     B    

             ừ                        ù                                    

       8-14      ế                  ỗ        ó 1-2                 Đ       

         ế      ừ              2       T ê                               

      ữ       ế                                                                

                ế                     T           z              14α-

                         ó   z    ứ    ế                                -

                          ê        ế          Q    ó       z               
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                    ó       ế                    ế                          

 ừ            ề  ặ          ổ    ẵ    ụ           Kế          ê   ứ      

                                         ó          ó                        

                          ù                     ỗ         

 Triệu chứng ngứa 

N ứ      ộ          ứ       ă           ặ           ề               

      N ứ   ó       ê        ế                                             

       ê     ặ                                        ỗ         T     

    ê   ứ                  ó 81 1%            ó            ứ         ứ  

 ộ            ừ   ứ        ứ                      ộ         ế    ứ     ề   

  ứ            ê  (     3 14)  T                     ứ        ề         

38 1%                              ề                         ó      ĩ        

kê       <0 001  T         3 13   ỷ               ế    ứ      ó  1        

         66 7%    ó  2    ó  3         53 8%    65 1%  C    ế             

            ề       ề   ó      ĩ   ề  ặ         ê      < 0 001  C         

  ó   z     ó                               ứ     ứ   Kế                   

P    T   H ề                    ế    ứ     100%          Bù  Vă  Đứ         

          87 9%     1                6                ộ                ế  

  ứ  [77],[106]  Có  ẽ            ứ                          ừ          

  ụ    ộ     ề                                    ê                     ề 

       ề   D   ó         ế    ứ        ề                  ê   ứ   ó          

               ộ           ế        ề       C              ằ            ứ   

  ứ         ó       ê        ế                          ê          C         

  ó   z                ề                                         ó      

                ừ         ê                          C    ê           ứ   

  ứ            ộ                      ề          Malassezia. 
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 Triệu chứng dát thƣơng tổn 

L                           ặ                               ổ      

      ê      T     ế             3 15  100%                   ề       ó     

          ổ           T            ó           ổ                ề             

6 1%         ê                    ó      ĩ         ê      < 0 001  B    3 15 

           ó  1  ó                            ổ                           

91 4%;   ó  3              96 4%;     ó  2    93 7%  Kế                  

                Bù  Vă  Đứ   P    T   H ề  [106],[77]. Malassezia trong 

                                                ổ            ó                 

  ặ        A     z                  ế      ó      ă   ứ    ế   z           

            ế                                   [70]  T                 ế  

         ê   ứ                   ằ           ổ                              

 ặ   ù            ó  ế                                  Đ          ổ      

 ề                          ó  ộ                           ế            

                                    Malassezia   ế                 ừ  T    

                    ụ    ộ       ừ                      2-3        K        

               ,      ă                               ê        ế       ứ   

  ê   Q               ụ                      ứ     ê   ó  ẽ            Mặ  

 ù       ê         ữ                              ó           ề                

  ế   õ        ó                    ă                          ứ         ề      

                         ụ   ề                                              

        G                ề       ó  ẽ         ă                               ê  

      ế       ứ     ê    

 Diện tích thƣơng tổn  

N                 ề                                         ổ       

 ổ            ê                                          ổ                  

 ù          T             4        ế       ừ      3 16           ỷ         
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      ó                   ổ    ê  30%       ừ 22 1%         ề            

    11 1%       ề       T      ó    ó  1  ó  ỷ                  ( ừ 22 2% 

      6 2%)    ó  3          ( ừ 19 3%       9 6%)    ó  2           ( ừ 

25 0%       17 5%)  L                                      ề           

    ? N ó  1       ử  ụ          z                          z          

       ó  2                        z          ó  3      ù           z    

           C       ê   ứ                 ề                    z       

        z     ó                      Malassezia                  [92]  S  

                 ế       ế   ừ          ứ   ù        :  ù                  

                        K    ử  ụ                         ụ             

  ụ    ộ                   ă                                 ó  ù         

       ụ    ộ           ặ                           ộ      ộ       ộ  H     

C              ằ     ế        ê       ù                     ặ           

                                      ê    ế       

 Mức độ bệnh 

Mứ   ộ                          ê                       ứ           

                  ổ            ừ 0-3  Kế                          3 17   ổ   

          ứ   ộ            ề      (2,4 ± 1,3)                         ề      

(4,6 ± 1,5)           ổ   ó      ĩ         ê       < 0 001  Đ             ó  

  ề        ộ       ổ              ó  1          (2 5 ± 1 1)    ó  3          

(2,1 ± 0 8)    ó  2           (2 0 ± 1 0)  Kế                                

            ứ             ứ                         ổ       ẻ  Mứ   ộ         

 ộ    ê                                         ề       C            ó    

       ử  ụ               ề                                           ứ   ộ 

 ừ   ế   ặ    N   ê   ứ                      ó                           

                  ê                        ứ   ộ       S     ề      4       

                   ứ   ộ            ó  1           ó  2    ó  3  T   

 ộ          z    2%                                  ó  ẽ               
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        ê                 ỗ                                                  

      ề                 ê     5-10                                        ụ   

     ế                      ề            ỗ  V     ử  ụ           z        

       ũ                                 ứ                     ử  ụ    ế  

           z               z    2%  

 Xét nghiệm nuôi cấy nấm 

Đ                                                                 

       ế        Kế           3 18                          ừ            

                 76 6%                                ề       ó      ĩ        

 ê      < 0 001   

N ó  1  ó                                        ề         81 5%  Kế      

                 T     B         91%     ó   ù    ế             z       

ketoconazole 2% [81]  N   ê   ứ      F  z        (2008)      ế      100% 

                               ề      5                  z             2% 

          [107]  Kế          ê   ứ      F        M     -G       ộ      

 ă  1999     M     ; M     K           ộ       ă  2005     T ổ N ĩ Kỳ 

     ù                  z    300          2        ỷ                      

            4        ề                  77%    77 5% [108],[88]  T          

 ê     A      K  G         ộ       ă  2014                   ề               

 ằ          z     ừ  ă  1995  ế   ă  2004    : 450     ề            400 

     ề            300  /                1 3; 300  /           2        ê  

  ế   150  /           4            ỷ                               ừ 44% 

 ế  100% [4]  T     ó              ế       ê   ù           300  /     

      2           ề                      

Kế             3 18  ũ                  80                  ề       ằ   

        z    200  /            7        ê    ế       4        ề       ó 76 3% 

                           Cù             ề               z    200  /     

tron  7        ê    ế    ế          ê   ứ      F        M     -G           

W         ộ        B              ế                          73%    78% 
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[108]  T   V    N                90%           ê   ứ      P    T   H ề   

77 8%           ê   ứ      N      Vă  H        72 7%           ê   ứ  

    Bù  Vă  Đứ  [77],[38],[106]  T           ê     A      K  G        

 ộ                        ề                ằ           z     ừ  ă  1987  ế  

 ă  2004      ó             ừ 50%  ế  100%  T      ó             ế       

 ê   ù                   z    200  /           7        ê    ế    

Đ         ó  3   ề       ằ           z                                

                4         72 3%  V    ù             ỷ                 

Rigopoulos (2007) là 81% [109], Di Fonzo (2008) là 100% [107]        

      S   (2014)    72% [71]  S                 ó  ẽ                          

                              ề            ê                          ê   ứ  

     ê   ề   ử  ụ                         ế             

N                                      ề         (                  

    )         ó      ê   ứ       ù                 ê   ứ         ê    ế      

                

4.2.2. Kết quả điều trị  

4.2.2.1. Kết quả điều trị sau 4 tuần 

S   4                                     ề                     (     

2.2)  Kế                            3 19  T                    3   ó   ù   

      kháng       ó   z       73 8%  T                26 2%            ó 

                          S                  ề  ặ          (               

       )                     (73 8%     76 6%)  T       ữ              ó 

                        ó  ộ             ứ   ộ                   ặ       

    T      ê                           ó   z                               

 Theo nhóm điều trị 

Trong nghiê   ứ              ử  ụ   3                                   

      ê                      ề       Kế                                3 20     

        ó  1  ó                      ế        ề                       ế  79 0%  
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  ó  3    ế                      71 1%                ó  2    71 3%          

            ó      ĩ         ê   ữ        ó       > 0 05.  

Bảng 4.2. Kết quả điều trị bệnh lang ben bằng các phác đồ 

Tài liệu tham 

khảo 

TK 

NC 
Phác đồ điều trị 

SL 

BN 

Tỉ lệ xét 

nghiệm nấm 

âm tính 

Tỉ lệ chữa 

khỏi hoàn 

toàn 

Kokturk et al. 

2002 [79] 
O,R 

ITZ 200 mg  

  5      
20 

Ở      28  

14/20= 70% 

Ở      28  

14/20= 70% 

ITZ 400 mg  

  ề           
20 4/20 = 20% 4/20 = 20% 

ITZ 400     3      20 15/20 = 75% 15/20 = 75% 

Di Fonzo et al. 

2008 [107] 
R 

D    ộ  KTZ 1%,  

1    /       14      
22 

Ở      5  

18/18=100% 

Ở      5  

5/18= 28% 

D    ộ  KTZ 2% 

x 14 ngày 
24 19/19=100% 9/19=47% 

Karakas et al. 

2005 [95] 
O 

FCZ 300  /      

  2      
44 

Ở      4  

31/40= 78% 

Ở      4  

30/40= 75% 

Nghiên cứu 

này 
O 

FCZ 300   1 /      ế      

     ộ  KTZ 2 /       2      
80 

         ứ 4  

81,5% 

         ứ 4  

79,0% 

ITZ 200mg/ngày  

x 7 ngày 
80 76,3% 71,3% 

KTZ 2% 2 /      

  2      
80 72,3% 71,1% 

(O: thử nghiệm mở, R: thử nghiệm ngẫu nhiên, TKNC: Thiết kế nghiên cứu, 

S BN: số lượng bệnh nhân) 

K       z         ế          ê        ó   z            ă  1980. Cho 

 ế               ộ                                   z              ử  ụ   

     ộ                        ề                                   ê      

H             V    N            z                                       

                ó          z          ỗ            ặ            ộ        ử 

 ụ        ế   T         ê   ứ                 ũ    ử  ụ           z    

2%           ộ       ề                     S   4        ề               ữ       

hoàn toàn là 71,3%                   28 9%         ó      nhân nào không 
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     (     3.20). N   ê   ứ      D  F  z  (2008)          ử  ụ        ộ  

        z    1%         ộ          z    2% 1     1            14      cho 

             ữ                     5       ù      100% [107]. T      ộ  

    ê   ứ        A    w   (2003)  ử  ụ        ộ          z    2% 1 

   /           3                                        4         95%     

   ê          ữ                        5%      ó 1                        3 

tháng [110]. Kế           ó                      ê   ứ                       

                           4         72 3%            ữ                    

71 1% (     3 18    3 20). Có      ử  ụ    ù    ộ          ề            

  ữ                ử  ụ              ó          ế                     

  ề       T       D  F  z   ử  ụ           z    2% 1    /           14 

      A    w    ử  ụ   1    /                    ử  ụ   1    /              

        3    /          ộ       N   ê   ứ      R          (2007)  ử  ụ   

                     D  F  z           ữ                     4         81% 

[109]  T       C        (2014)  ử  ụ        ộ          z    2% 2    /     

trong 14 ngày                                       ứ 4    55%   ó 1      

                  4      [111]  N   ê   ứ      S   (2014)  ử  ụ          

              C        (2014)                                   4         72% 

[71]  C    ế                       ê   ứ                 

T         ê   ứ                  ũ                       ề           ộ  

            ử  ụ     ổ   ế      V    N            z          ề  200  /     

      7       Kế          4              ữ                    71 1%  Nghiên 

 ứ      K          (2002)        ề              z    200   /            7 

       ỷ                 79 99%     ó           13,33% [78]. P               

                ế   ế     ê   ứ                       ê   ế                   

   . K             (2002)                                      z    200 

  /           5                      400           /ngày trong 3 ngày liên 

  ế    ế      hai phác     ó                      [79]  N   ê   ứ      
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M             (2001)   ê  20                                        z    

100     2    /            7      [80], i       z     ó                60% 

           trong 2                ề               80%                    3 

      N                 ế       ừ         ê   ứ                           

 ằ           ữ                                     z    200  /           7 

     71 1%      ù    .  

Mộ                        ê                   ê   ứ        

       z    300  /             ộ          z    2% 3    /           2      

 ũ                            T       ữ                     4         79 0%  

S               ê   ứ      B     T (2016)               90%   ế          

                   [81]  C                    B     T  ù             ế      

       ó                              ề       S                     ề           

ben  ằ          z            n, Montero-G       ộ        ế         90      

nhân chia làm 3 nhóm và theo dõi   ề          4           ế     :   ó  1      

fluconazole 400     ề           (21/30 = 70%)     ó  2      fluconazole 300 

mg/       2        ê    ế  (29/30= 97%)    ó  3      itraconazole 200 mg x 1 

     ( 24 /30 = 80%)  V         3           ê    ó  2  ù        fluconazole 

300 mg/       2        ê    ế   ỷ                   (97%) [112].  Kế          ê  

 ứ                             M      -Gei.  

Q                                                 ế                ê  

 ứ           ù      T                ữ      ê   ứ                           

          ó  ẽ                        ế        ề                         

   ề    ê                                                          ế           

 ằ             ề  ặ                        C              ằ              ổ  

              ề                    ộ   ế                                ế  

      ề       Đ                   ổ         ứ   ộ                     ề      

     ẳ                   ề            ề  ặ                           
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4.2.2.2. Liên quan kết quả điều trị và đặc điểm lâm sàng 

 Tuổi 

N ó    ổ   ũ    ó   ữ                            ế        ề       T    

     3 21   ó    ổ  10-19  ó                      60 0%               ó  

                       ó      ĩ         ê      < 0 05  S   ĩ                 

  ó    ổ                           ế          ứ                             

                 ê                                    Malassezia             

               D   ó          ộ          ữ    ụ    ê                     ề  

        ó    ổ       N ó    ổ  20-29   ổ   ó               71 5%         ó    

                       ó               > 0 05  Về  ặ                 ộ   ổ  

20-29                                                    ề  ặ            S  

      ộ                            ế           ế                    ộ      

                                                          ặ                  

          Malassezia      D   ó       ề                   ó    ổ       

                         ộ                               ế   

 Giới  

G          ũ    ó                    ề                             B    

                                  ộ                               ụ    ộ  

               B    3 22                  ữ               ữ             72 5% 

   76 2%                          ó      ĩ         ê      > 0 05  Có     

      ằ                                            ẽ      ữ        ù       

          ê        ộ             ù        ó        ă     ế                 ă   

              ế              C    ế                    ó            ộ       

 ế          ữ                       ữ  N                                     

3 2                  Malassezia          68 3%          ữ    31 7%  Ở        

 ộ        (                            )                           ữ       

 ặ                ứ                              ề           ữ    i. Dữ      

trong      3 22    3 23            ề                     chung          72 5% 

          ữ    76 2%  Đ ề                     ế                  z     ế  
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         ộ          z           ó            80 4%          ữ 76 7%  Về 

 ặ                   ữ               ó                   ộ            

                                      ó   z     N        ẳ               

                            ữ   ó  ẽ             ế      2              z    

           z                              ử  ụ    ừ          

 Thời gian bị bệnh 

L            ộ                        ó   ế                            

T         ê   ứ                ặ    ữ              ó                       

dài. Kế        ề       ó                ữ    ó                         3 

           ê  3                    69 8%    74 6% (     3 24         3 25). 

N         ó  ẻ                                                            

T     ế                        Malassezia                              

          3        K             ê  3        ó                                

          ừ                             Đ ề              ữ                  

  ó   ă       Mặ   ù                   ê   ứ                           

               ằ    ế               ù           ề             ế  N ó       

nhân      3                   ữ                     ê              ó    ề  

 ế                                                     D           ứ       

  ề            ó               Đ                           ê  3            

 ề       ó             ó                                       ế             

                                      ó         74,6% (     3 25)  Có  ẽ       

                 ữ                  ó                                       

          ế   ứ                            ề                           ó  

khác. Dữ                 3 24    3 25  ũ           ộ                     

 ù           z                            ó               3       trong khi 

 ó     ế             z               z     ó                         ó     

       ê  3        Đ ề                                           ế      2 

                ế        ề               ù        ộ  1        C         ằ    

        z                                               ề                   
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       ê      S   ĩ                i       z         ộ       2      CYP51    

CYP3A4             z             ộ    ế  CYP51  N   Malassezia trong 

                                         CYP51    CYP3A4 [113]. N        

                   ũ    ó                ế   ế        ề                     

 Tính chất bệnh 

T                             ằ                                  tái 

      H    ế             ế                 ề                      210      

            34             (     3 26 và 3.27)  K     ế                ế      

  ề                      ó                  là 73,8%           ó              

73,5%. Đ ề        ù            ă     ữ                                 

ứ         ề               T      ĩ                        ĩ            ó    ề  

                     Có              ằ                                   ế  

                            ê    ề               ế         ề                  

T      ê                  Malassezia             ộ                             

     ề                  ằ                                  ề                 

             ổ        ổ                                                      . 

X     ê    ó                            ó                         z     ế  

            z    (80 0%) (     3 26)  T      ê            ó               

                                ử  ụ           z              (83,3%). G    

thích cho  ế           ó    ề                       V     ữ             

                                 ữ                      ẽ           ử  ụ   

            ề                                 Mộ                         

Malassezia      ữ                                      ó      ă       ổ   

        ử  ụ                                                    N ữ   

                                     ế   ó        ế              ộ         

                ê  6        V    ê         ữ                            ế  

           z               z                          V                   

           ă      ê                                         ă           ề 

                                    ó                                        
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nhâ   Có  ẽ   ề   ó                  ử  ụ               ỗ      ộ  

        z                           Ở              ế      ê               . 

Có  ẽ  ế        ề                kháng       ụ    ộ                        

   ề                      

 Mức độ bệnh 

C          ũ     ế                ế        ề        ữ    ó               

 ừ      ặ    Dữ                 3 28 và 3.29                   ữ               

 ứ   ộ             87 5%                 ứ   ộ       ừ - ặ   69 7%. 

Đ ề       ũ     ù            ă  V    N        ế       Mứ   ộ          

          ê   ứ               ữ                                   3        

        ổ                ó              ế   ứ        ê             ề           

Đ        ó             ó    ề   ế       ê         ế        ề        t. Trái 

           ứ   ộ          ó             ứ   ộ  ặ            ổ         ế  

                  ứ         ỗ                                        ứ       

  ề               C          ũ                        ê         ữ   ế      

  ề          ứ   ộ           S                   ế        ề                 

     3 28  ề         ó      ĩ         ê      > 0 05  T      ê             

      ằ     ó  1  ó            ề                      ó  2    ó  3  Đ       

 ứ   ộ       ừ  –  ặ          ế       ừ      3 29, nhóm 1 có                 

          ó  2      ó  3                   không  ó      ĩ         ê      

p< 0,05. Đ                  ế    ề                       ứ   ộ       ừ    ế  

                          ế             z               z    2%          

                               ó (        z                z    2%)          

     ứ   ộ       ừ -  ặ    C    ế                     ũ     ù         

    ê   ứ      N      Vă  H    (2015)  H     T   V   (2015)  P    T   

H ề  (2014)  Bù  Vă  Đứ  (2004) [38],[114],[77],[106]. 
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4.2.2.3. Liên quan kết quả điều trị và chủng nấm 

Đ            Malassezia              ó   z     ề   ó      ụ        V   

M. globosa                70,5%                               76,3%, tuy 

   ê                      ó      ĩ         ê      > 0 05 (     3 30). Cho 

 ế                                 ằ    M. globosa  ù        

M. sympodialis      ữ         ặ                  loài Malassezia  S   ĩ     

                ó 2           ó                  MAT        ộ           ế  

      ế       ă             ữ                 T      ê          ó 2      

                 ữ       ó                  “ ữ      ”     “     ữ      ”. 

L     P    (2017)   ế           ê   ứ                    ằ        ỗ    ế 

          M. sympodialis              ề   ó               ề             

      ế                  ê                      ằ    ê   ù   1           

     L             ề                    ằ                     “     ữ      ” 

[115]  T      ê     ề               ê          ế                          

                           M. globosa và M. sympodialis               

                 ó   z     N ữ    ữ       ừ     ê   ứ                

           ũ     ù                    K            ế        ề        ữ  

3   ó                            3 31          ữ             ó  1        

     77 8%    ó  2              62 5%        ó  3    72 4%  Có  ẽ     ế  

    2                                            ử  ụ        ộ      

                 N     ừ       ỳ                      ử  ụ           z    

     ộ          ề                                  Đế              zole ra 

     ă  1992                         ừ  ử  ụ           z               

 ử  ụ              N   ê   ứ               ề                  z     ó     

       ế         z         ộ                        ề          [113]  C   

      ằ            z        ộ  imidazole còn itraconazole hay fluconazole 

 ề         z     Có  ẽ  ộ                                                 

 ế       ụ     ề              M. globosa      ỗ                      C   
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  ữ       ê   ứ      ê           ề          M. globosa              ề 

     ộ                        

V   M. furfur            3 32                83 8%                    

                                  ó      ĩ         ê      > 0 05  M. furfur 

                            ế   ế            Có    ề      ê   ứ       

nhau  ề                             M. furfur                       ó  

azole  ù                           ỗ [92]  T         ê   ứ                 

        ữ           M. furfur    83 8%                        M. globosa 

76,3%. Theo Florencia D. Rojas (2017), MIC               M. globosa là 

                M. furfur                         ó   z        

fluconaozle, ketoconazole, itraconazole [116]. C                  ế      

  ề        ữ  3   ó          M          Kế                 3 33          

nhóm 2  ó         ữ       100%            ó  1      ó  3             

77,% và 80,0%  T                             ộ ứ    ế                   

 ộ ứ    ế        (MIC 50    MIC 90)                          z           

 ù    ề     ứ            N                                   ó   z          

    MIC 50    MIC 90                            z     ó         MIC         

       MIC                ù     ó     : I       z     K       z         

     ộ             ó   z                   V       z    P       z     N   

     ế          ê   ứ                     ù      

V   M. dermatis       3 34                         61 4%              

                                 ó      ĩ         ê      < 0 05  K        ề 

hình thái tổ                   M. dermatis  ó   ê          ề   ế      

                     ộ   ổ           ê   T     ữ           ổ            

                         ữ                                  Nhìn chung, 

                      ó   z           ó            ế                  

     ế                ứ    ế                                    ứ    ế     

                  D         ề       ó         ộ                        ữ  

             M. dermatis                                   K           3 
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  ó    ề        ó           ằ           i       z                         

f      z     ế      k      z                ữ                        

(70 0%    69 2%)                         z              (     3 35)  Kế  

               ằ    ù                              ó      ụ            

M. dermatis                        ỗ  

N               M. furfur            z     ó  ế        ề                

           ó     M. globosa và M. dermatis  ế                   Đ ề      

       ằ     ê   ộ               ề            ế           z               

           ề                   ỗ        
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KẾT LUẬN 

1. Xác định Malassezia trong bệnh lang ben 

1.1. Xác định Malassezia trong bệnh lang ben bằng nuôi cấy 

 - T              Malassezia                      90 3%                 ằ   

           ó       ế           11 loài Malassezia     ế  97 0%  T      ó  

M. globosa (42,4%); M. dermatis (17,3%); M. furfur (14,4%). 

- M. globosa               ế    ó  20-29   ổ     ế  36 5%  nam 

   ề       ữ (63 5%    36 5%);           51 3%;                     ê  6 

      69 6%;         86 1%   ứ   ộ       ừ  69 6%.  

- M. globosa              ế  dát         ổ  và các          ê             

               ế               ế             (42 2%). M. furfur  ặ       ă   

       và                           ế   ử    ê                           ế  

            (25%). M. dermatis              ă                     , phân 

        ế  vùng      ặ   ổ và chi trên.  

1.2. Xác định Malassezia trong bệnh lang ben bằng PCR sequencing 

- T     PCR sequencing Malassezia  ừ           59 7%             danh 

Malassezia là 91,0%     4 loài sau: M. globosa (73,7%), M. restricta 

(11,7%), M. sympodialis (5,0%), M. cuniculi (0,6%).  

2. Hiệu quả điều trị lang ben bằng thuốc kháng nấm nhóm azole 

2.1. Kết quả điều trị chung theo 3 nhóm điều trị 

- S     ề      4        ổ         ứ   ộ               Malassezia gây 

      ề                      ề        ó      ĩ         ê  

- T                        4        ề                        ó   z       

73,8%. T             26 2%         ó                     . 

- Kế             z            ộ         z     ó            79 0%     

                 z            ộ          z    (71 3%    71,1%). 
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2.2. Kết quả điều trị theo đặc điểm lâm sàng 

- Kế             z            ộ         z                               

          ê  3 tháng (82,4%)    ứ   ộ       ừa- ặ   (75,8%). 

- U            z                                            3       

(76,5%)   ứ   ộ          (90,0%). 

- T    ộ          z                                  ứ   ộ     . 

2.3. Kết quả điều trị theo loài Malassezia  

- M. furfur  ó           ứ                         ó   z    là 83,8% 

                       i. 

- M. globosa và M. dermatis  ó           ứ                         ó  

azole          là 70,5% và 61,4%                          . 

- Kế             z            ộ         z     ó                   

M. globosa (77,8%)       itraconazole  ó                  M. furfur (100,0%), 

M. dermatis (70,0%). 
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KIẾN NGHỊ 

 

Từ  ế        ê                  ế      : 

- X        Malassezia                         ế                       

  ế                               

- P            ế                  ằ   fluconazol  300  /            

 ộ            ketoconazol  2% 2    /            2                               

         ế                         
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